
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

STT MSSV Họ lót Tên
Số hiệu 

lớp
Mã học phần Lớp Tên học phần Ghi chú

1 2170165 Đặng Đức Duy 1305 PE107DV01 0200 Karatedo

2 2170165 Đặng Đức Duy 1317 PE110DV01 0100 Taekwondo

3 2171311 Lý Hồng Lâm 1332 PE126DV01 0200 Bơi lội

4 2174846 Nguyễn Lê Uyển Vy 1348 PSY210DV01 0100 Tâm lý học trong Doanh nghiệp

5 2180156 Nguyễn Minh Tâm 1339 PHAP101DV02 0100 Tiếng Pháp 1

6 2180606 Nguyễn Võ Hoài Nam 1145 TC303DE01 0100 Portfolio Management

7 2181162 Nguyễn Hoàng Thuận 1106 HRM306DE01 0100 Labor Relations

8 2181858 Phạm Hoàng Hương 1099 EM406DE02 0100 Event Operation & Production

9 2182252 Nguyễn Anh Khoa 1134 RM201DE01 0100 F&B Management

10 2182252 Nguyễn Anh Khoa 1135 RM201DE01 0101 F&B Management

11 2182413 Mai Hoàng Anh 1372 TC406DV01 0100 Tín dụng Ngân hàng

12 2183017 Lê Quang Minh 1303 PE105DV01 0400 Bóng rổ

13 2183017 Lê Quang Minh 1305 PE107DV01 0200 Karatedo

14 2183017 Lê Quang Minh 1317 PE110DV01 0100 Taekwondo

15 2183232 Đinh Viết Tài 1093 BA401DE01 0200 Supply Chain Management

16 2183696 Nguyễn Thị Liên Anh 1073 ANH406DE03 0100 Lesson Plan&Material Developmt

17 2183931 Trần Ngọc Hải Yến 1090 BA308DE01 0100 Leadership

18 2183931 Trần Ngọc Hải Yến 1229 HRM311DV01 0100 Đào tạo và phát triển

19 2184749 Ngô Ngọc Tường Vy 1137 RM306DE01 0100 Cost Control

20 2190065 Nguyễn Lê Phương Uyên 1299 PE104DV01 0500 Bóng đá

21 2190121 Nguyễn Trung Vương 1145 TC303DE01 0100 Portfolio Management

22 2190186 Trương Minh Quân 1339 PHAP101DV02 0100 Tiếng Pháp 1

23 2190759 Trần Đoàn Minh Thư 1348 PSY210DV01 0100 Tâm lý học trong Doanh nghiệp

24 2190873 Phạm Phương Anh 1203 EC307DV01 0100 Ứng dụng Blockchain trong KDQT

25 2190874 Phạm Mai Anh 1203 EC307DV01 0100 Ứng dụng Blockchain trong KDQT

26 2190880 Bùi Hiếu Trọng 1089 BA304DE01 0100 Business Operations Management

27 2190999 Nguyễn Thanh Phương 1261 LG301DV01 0100 Vận tải và Bảo hiểm Quốc tế

28 2190999 Nguyễn Thanh Phương 1262 LG303DV01 0100 QL và Khai thác Cảng biển

29 2191226 Trương Ngọc Trân 1089 BA304DE01 0100 Business Operations Management

30 2191292 Phạm Nguyễn PhươngUyên 1104 HRM203DE01 0300 Human Resource Management

31 2191315 Nguyễn Thị Nguyệt Anh 1137 RM306DE01 0100 Cost Control

32 2191398 Nguyễn Hồng Phúc 1348 PSY210DV01 0100 Tâm lý học trong Doanh nghiệp

33 2191409 Lê Tấn Phát 1089 BA304DE01 0100 Business Operations Management

34 2191478 Ngô Nguyễn Thanh Ngân 1348 PSY210DV01 0100 Tâm lý học trong Doanh nghiệp

35 2191502 Phạm Minh Trí 1290 MK317DV01 0200 Chiến lược Marketing

36 2191503 Vũ Lâm Ngọc Duyên 1290 MK317DV01 0200 Chiến lược Marketing

37 2191651 Đoàn Bảo Uyên 1134 RM201DE01 0100 F&B Management

38 2191651 Đoàn Bảo Uyên 1136 RM201DE01 0102 F&B Management

39 2191718 Phan Quang Phương 1156 TO317DE01 0100 Sustainable Tourism
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40 2191728 Nguyễn Thị Lan Anh 1163 BA302DV01 0200 Quản trị Chiến lược

41 2191758 Nghiêm Đình Bảo Quốc 1068 ANH314DE03 0100 Teaching the English Language

42 2191991 Nguyễn Lê Hoàng 1229 HRM311DV01 0100 Đào tạo và phát triển

43 2192117 Phan Trần Huy Hoàng 1087 BA303DE01 0100 Project Management

44 2192143 Huỳnh Đức Thông 1390 TT250DV02 0200 Thực tập Nhận thức

45 2192283 Lâm Phạm Thiện Đức 1390 TT250DV02 0200 Thực tập Nhận thức

46 2192332 Nguyễn Bảo Minh 1163 BA302DV01 0200 Quản trị Chiến lược

47 2192607 Lê Phạm Mỹ Duyên 1229 HRM311DV01 0100 Đào tạo và phát triển

48 2192721 Phan Vũ Tường Vi 1155 TO316DE01 0100 Destination Management

49 2192728 Nguyễn Ngọc Liễu Trân 1115 LG303DE01 0100 Seaports management & operate

50 2192728 Nguyễn Ngọc Liễu Trân 1236 IB305DV01 0100 Nghiệp vụ Ngoại thương

51 2192731 Lý Gia Hân 1138 SW403DE01 0100 Software Project Management

52 2192984 Lê Nguyễn Phương Nam 1125 MK317DE01 0100 Marketing Strategy

53 2193383 Lê Nguyễn Phương Nam 1115 LG303DE01 0100 Seaports management & operate

54 2193505 Bùi Thái Sơn 1145 TC303DE01 0100 Portfolio Management

55 2193517 Đoàn Minh Khang 1155 TO316DE01 0100 Destination Management

56 2193705 Hoàng Hải Phương 1262 LG303DV01 0100 QL và Khai thác Cảng biển

57 2193739 Trần Nguyễn Hồng Sơn 1134 RM201DE01 0100 F&B Management

58 2193739 Trần Nguyễn Hồng Sơn 1136 RM201DE01 0102 F&B Management

59 2193740 Võ Anh Phát 1068 ANH314DE03 0100 Teaching the English Language

60 2193870 Hoàng Khánh Vân 1073 ANH406DE03 0100 Lesson Plan&Material Developmt

61 2193870 Hoàng Khánh Vân 1076 ANH411DE01 0100 Classroom-based Language Asses

62 2193967 Nguyễn Bảo Hân 1229 HRM311DV01 0100 Đào tạo và phát triển

63 2194123 Đoàn Vũ Đình Khôi 1104 HRM203DE01 0300 Human Resource Management

64 2194126 Lê Bảo Ngân 1104 HRM203DE01 0300 Human Resource Management

65 2194132 Phạm Huỳnh Kim Ngân 1089 BA304DE01 0100 Business Operations Management

66 2194161 Trịnh Thị Bích Tiên 1155 TO316DE01 0100 Destination Management

67 2194165 Võ Thụy Ánh Linh 1290 MK317DV01 0200 Chiến lược Marketing

68 2194410 Nguyễn Minh Nhật 1089 BA304DE01 0100 Business Operations Management

69 2195110 Nguyễn Mạnh Hoài 1294 MK406DV01 0100 Marketing nội dung

70 2195185 Mai Đình Quốc Anh 1372 TC406DV01 0100 Tín dụng Ngân hàng

71 2195244 Đinh Thị Như Hồng 1362 TC202DV01 0100 Tài chính Doanh nghiệp

72 2195371 Lê Minh Quân 1363 TC202DV01 0200 Tài chính Doanh nghiệp

73 2195480 Nguyễn Vũ Thi Ngân 1347 PSY201DV02 0100 Đánh giá và Trắc nghiệm Tâm lý

74 2197753 Nguyễn Minh Tấn 1089 BA304DE01 0100 Business Operations Management

75 2198202 Nguyễn Ngọc PhươngTuyền 1267 LG318DV01 0100 Vận tải hàng hóa nguy hiểm

76 2198220 Nguyễn Minh Tuấn 1073 ANH406DE03 0100 Lesson Plan&Material Developmt

77 2198220 Nguyễn Minh Tuấn 1076 ANH411DE01 0100 Classroom-based Language Asses

78 2198367 Lại Phương Uyên 1134 RM201DE01 0100 F&B Management

79 2198367 Lại Phương Uyên 1135 RM201DE01 0101 F&B Management

80 2198607 Trần Quang Hải 1334 PE126DV01 0400 Bơi lội

81 2198650 Trần Nguyễn Tuấn Ngọc 1137 RM306DE01 0100 Cost Control

82 2198726 Cao Xuân Phú 1145 TC303DE01 0100 Portfolio Management

83 2198739 Nguyễn Tiến Thành 1156 TO317DE01 0100 Sustainable Tourism

84 2198842 Phan Võ Kim Đăng 1078 ANH416DE01 0100 Literary Translation
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85 2198975 Phan Nguyễn Nhật Huy 1145 TC303DE01 0100 Portfolio Management

86 2198977 Phạm Như Nguyên Khoa 1236 IB305DV01 0100 Nghiệp vụ Ngoại thương

87 2198977 Phạm Như Nguyên Khoa 1262 LG303DV01 0100 QL và Khai thác Cảng biển

88 2198988 Mỵ Mai Trang 1231 IB202DV01 0100 Hội nhập & các Cam kết Quốc tế

89 2199019 Trà Phương Anh 1093 BA401DE01 0200 Supply Chain Management

90 2199019 Trà Phương Anh 1139 TC202DE01 0100 Corporate Finance

91 2199059 Huỳnh Nhật Hào 1203 EC307DV01 0100 Ứng dụng Blockchain trong KDQT

92 2199074 Phan Đức Duy Anh 1261 LG301DV01 0100 Vận tải và Bảo hiểm Quốc tế

93 22000025 Lê Thị Trà My 1231 IB202DV01 0100 Hội nhập & các Cam kết Quốc tế

94 22000045 Lê Trương Gia Hân 1261 LG301DV01 0100 Vận tải và Bảo hiểm Quốc tế

95 22000078 Đoàn Trương Ngọc Nhi 1267 LG318DV01 0100 Vận tải hàng hóa nguy hiểm

96 22000106 Trần Thái Anh Duy 1350 RM203DV01 0100 Văn hóa Ẩm thực

97 22000106 Trần Thái Anh Duy 1351 RM203DV01 0101 Văn hóa Ẩm thực

98 22000126 Nguyễn Thị Yến Nhi 1080 BA206DE01 0100 Organizational Behaviour

99 22000126 Nguyễn Thị Yến Nhi 1087 BA303DE01 0100 Project Management

100 22000143 Nguyễn Bảo Trân 1163 BA302DV01 0200 Quản trị Chiến lược

101 22000188 Chí Ngọc Kim Vy 1106 HRM306DE01 0100 Labor Relations

102 22000212 Trần Quang Duy 1172 CN103DV01 0100 Mạng máy tính cơ sở

103 22000379 Quách Hải Lam 1294 MK406DV01 0100 Marketing nội dung

104 22000657 Nguyễn Trúc Quỳnh 1106 HRM306DE01 0100 Labor Relations

105 22000684 Cao Hoàng Hạnh 1132 RM101DE01 0100 F&B Service Operation

106 22000684 Cao Hoàng Hạnh 1133 RM101DE01 0101 F&B Service Operation

107 22000716 Nguyễn Minh Khoa 1138 SW403DE01 0100 Software Project Management

108 22000719 Hồng Đoàn Khánh An 1104 HRM203DE01 0300 Human Resource Management

109 22000736 Trương Sĩ Phúc 1106 HRM306DE01 0100 Labor Relations

110 22000775 Nguyễn Thanh Thảo Ngân 1093 BA401DE01 0200 Supply Chain Management

111 22000782 Trần Ngọc Thảo Minh 1134 RM201DE01 0100 F&B Management

112 22000782 Trần Ngọc Thảo Minh 1135 RM201DE01 0101 F&B Management

113 22000783 Từ Ngọc Minh Thư 1125 MK317DE01 0100 Marketing Strategy

114 22000787 Nguyễn Thanh Trúc 1141 TC202DE01 0300 Corporate Finance

115 22000801 Nguyễn Phạm Mỹ Tiên 1071 ANH334DE01 0100 Teaching CLIL Classes

116 22000837 Lê Hoàng Ngọc Dung 1390 TT250DV02 0200 Thực tập Nhận thức

117 22000845 Cao Trung Tín 1172 CN103DV01 0100 Mạng máy tính cơ sở

118 22000855 Trần Ái Nhi 1294 MK406DV01 0100 Marketing nội dung

119 22001046 Đào Xuân Mai 1141 TC202DE01 0300 Corporate Finance

120 22001051 Huỳnh Tấn Khoa 1236 IB305DV01 0100 Nghiệp vụ Ngoại thương

121 22001082 Nguyễn Văn Tài 1399 CP250DV01 0100 Thực tập Nhận thức

122 22001103 Trần Quốc Bảo 1174 CN250DV01 0100 Thực tập Nhận thức

123 22001148 Nguyễn Minh Long 1334 PE126DV01 0400 Bơi lội

124 22001203 Lê Thị Diễm Quỳnh 1089 BA304DE01 0100 Business Operations Management

125 22001220 Nguyễn Hoàng Minh Tú 1334 PE126DV01 0400 Bơi lội

126 22001302 Nguyễn Nam Khánh 1110 IB401DE01 0100 International Business Managem

127 22001358 Lê Nguyễn Thanh Huyền 1231 IB202DV01 0100 Hội nhập & các Cam kết Quốc tế

128 22001358 Lê Nguyễn Thanh Huyền 1261 LG301DV01 0100 Vận tải và Bảo hiểm Quốc tế

129 22001648 Nguyễn Lê Gia Phong 1231 IB202DV01 0100 Hội nhập & các Cam kết Quốc tế
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130 22001804 Nguyễn Hữu Đức 1110 IB401DE01 0100 International Business Managem

131 22002021 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1104 HRM203DE01 0300 Human Resource Management

132 22002215 Đinh Phương Thy 1290 MK317DV01 0200 Chiến lược Marketing

133 22002553 Nguyễn Đình Long 1390 TT250DV02 0200 Thực tập Nhận thức

134 22002782 Lê Quang Huy 1229 HRM311DV01 0100 Đào tạo và phát triển

135 22002811 Thái An Huy 1110 IB401DE01 0100 International Business Managem

136 22002938 Phạm Gia Huy 1267 LG318DV01 0100 Vận tải hàng hóa nguy hiểm

137 22003044 Vương Triều Vỹ 1290 MK317DV01 0200 Chiến lược Marketing

138 22003052 Lê Đức Anh 1138 SW403DE01 0100 Software Project Management

139 22003243 Nguyễn Phú Tân 1163 BA302DV01 0200 Quản trị Chiến lược

140 22003299 Trần Lê Việt Duy 1350 RM203DV01 0100 Văn hóa Ẩm thực

141 22003299 Trần Lê Việt Duy 1351 RM203DV01 0101 Văn hóa Ẩm thực

142 22003405 Lê Minh 1138 SW403DE01 0100 Software Project Management

143 22003440 Trần Trọng Tín 1290 MK317DV01 0200 Chiến lược Marketing

144 22003768 Trần Thành Huy 1138 SW403DE01 0100 Software Project Management

145 22004486 Nguyễn Văn Đức Thắng 1290 MK317DV01 0200 Chiến lược Marketing

146 22004488 Quách Trương Minh Hưng 1110 IB401DE01 0100 International Business Managem

147 22004488 Quách Trương Minh Hưng 1203 EC307DV01 0100 Ứng dụng Blockchain trong KDQT

148 22004710 Mai Kim Ngân 1294 MK406DV01 0100 Marketing nội dung

149 22004735 Từ Hoàng Quỳnh Anh 1229 HRM311DV01 0100 Đào tạo và phát triển

150 22005177 Trương Thị Thanh Vy 1229 HRM311DV01 0100 Đào tạo và phát triển

151 22005209 Đào Ngọc Kim Ngân 1229 HRM311DV01 0100 Đào tạo và phát triển

152 22005264 Nguyễn Thùy Nam An 1267 LG318DV01 0100 Vận tải hàng hóa nguy hiểm

153 22005458 Võ Trần Vân Anh 1229 HRM311DV01 0100 Đào tạo và phát triển

154 22006563 Phạm Lê Diễm My 1267 LG318DV01 0100 Vận tải hàng hóa nguy hiểm

155 22006832 Vũ Lê Tường Vy 1229 HRM311DV01 0100 Đào tạo và phát triển

156 22006948 Nguyễn Hải Yến 1137 RM306DE01 0100 Cost Control

157 22007135 Nguyễn Ngọc Minh Huyền 1155 TO316DE01 0100 Destination Management

158 22007277 Lê Ngô Phương Hà 1238 IB401DV01 0100 Quản trị Kinh doanh Quốc tế

159 22007338 Nguyễn Hưng Quỳnh Như 1104 HRM203DE01 0300 Human Resource Management

160 22007338 Nguyễn Hưng Quỳnh Như 1261 LG301DV01 0100 Vận tải và Bảo hiểm Quốc tế

161 22007338 Nguyễn Hưng Quỳnh Như 1262 LG303DV01 0100 QL và Khai thác Cảng biển

162 22007368 Trần Hòa Phương Quyên 1134 RM201DE01 0100 F&B Management

163 22007368 Trần Hòa Phương Quyên 1135 RM201DE01 0101 F&B Management

164 22007425 Nguyễn Thụy Thùy Vân 1155 TO316DE01 0100 Destination Management

165 22007659 Lê Nguyễn Bảo Nhi 1162 BA302DV01 0100 Quản trị Chiến lược

166 22007767 Phạm Diễm Quỳnh 1077 ANH414DE02 0100 Official&Legal Documents Trans

167 22007802 Huỳnh Ngọc Thiên Trâm 1137 RM306DE01 0100 Cost Control

168 22008308 Phan Lê Khanh 1132 RM101DE01 0100 F&B Service Operation

169 22008308 Phan Lê Khanh 1133 RM101DE01 0101 F&B Service Operation

170 22008327 Lê Nguyễn Gia Luân 1132 RM101DE01 0100 F&B Service Operation

171 22008327 Lê Nguyễn Gia Luân 1133 RM101DE01 0101 F&B Service Operation

172 22008918 Lâm Anh Kiệt 1132 RM101DE01 0100 F&B Service Operation

173 22008918 Lâm Anh Kiệt 1133 RM101DE01 0101 F&B Service Operation

174 22008918 Lâm Anh Kiệt 1323 PE114DV01 0300 Kickboxing
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175 22008923 Trịnh Diễm Quỳnh 1110 IB401DE01 0100 International Business Managem

176 22008992 Nguyễn Ngọc Thu Hằng 1305 PE107DV01 0200 Karatedo

177 22008992 Nguyễn Ngọc Thu Hằng 1145 TC303DE01 0100 Portfolio Management

178 22009529 Đặng Thị Hồng Lộc 1071 ANH334DE01 0100 Teaching CLIL Classes

179 22009538 Mai Văn Khoa 1395 IB201DE01 0100 International economics

180 22009657 Nguyễn Hoàng Mỹ 1106 HRM306DE01 0100 Labor Relations

181 22010109 Nguyễn Gia Thủy Tiên 1139 TC202DE01 0100 Corporate Finance

182 22010325 Nguyễn Thị Hoài Thu 1137 RM306DE01 0100 Cost Control

183 22010378 Huỳnh Nguyễn Quốc Bảo 1339 PHAP101DV02 0100 Tiếng Pháp 1

184 22010672 Nguyễn Ngọc Lê Hân 1238 IB401DV01 0100 Quản trị Kinh doanh Quốc tế

185 22010895 Trần Maria Vônga 1070 ANH333DE01 0100 Teaching English Language Cons

186 22010987 Đặng Võ Hoàng Nguyên 1117 MK302DE01 0100 International Marketing

187 22010987 Đặng Võ Hoàng Nguyên 1236 IB305DV01 0100 Nghiệp vụ Ngoại thương

188 22011112 Tô Ngọc Thanh Trúc 1132 RM101DE01 0100 F&B Service Operation

189 22011112 Tô Ngọc Thanh Trúc 1133 RM101DE01 0101 F&B Service Operation

190 22011130 Nguyễn Đông Nam 1390 TT250DV02 0200 Thực tập Nhận thức

191 22011188 Lê Ngọc Phương Trâm 1162 BA302DV01 0100 Quản trị Chiến lược

192 22011194 Lê Xuân Nhật Minh 1231 IB202DV01 0100 Hội nhập & các Cam kết Quốc tế

193 22011195 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên 1155 TO316DE01 0100 Destination Management

194 22011195 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên 1156 TO317DE01 0100 Sustainable Tourism

195 22011248 Trần Phước Phúc 1290 MK317DV01 0200 Chiến lược Marketing

196 22011263 Phạm Anh Đức 1203 EC307DV01 0100 Ứng dụng Blockchain trong KDQT

197 22011308 Bùi Như Quỳnh 1110 IB401DE01 0100 International Business Managem

198 22011337 Nguyễn Trần Thảo Nhi 1071 ANH334DE01 0100 Teaching CLIL Classes

199 22011337 Nguyễn Trần Thảo Nhi 1073 ANH406DE03 0100 Lesson Plan&Material Developmt

200 22011369 Nguyễn Ngọc Ánh Linh 1339 PHAP101DV02 0100 Tiếng Pháp 1

201 22011378 Tạ Thị Thanh Thảo 1203 EC307DV01 0100 Ứng dụng Blockchain trong KDQT

202 22011378 Tạ Thị Thanh Thảo 1238 IB401DV01 0100 Quản trị Kinh doanh Quốc tế

203 22011516 Nguyễn Trung Nguyên 1290 MK317DV01 0200 Chiến lược Marketing

204 22011526 Đặng Thị Thu Phương 1132 RM101DE01 0100 F&B Service Operation

205 22011526 Đặng Thị Thu Phương 1133 RM101DE01 0101 F&B Service Operation

206 22011530 Trần Ngọc Tỷ 1348 PSY210DV01 0100 Tâm lý học trong Doanh nghiệp

207 22011544 Nguyễn Chí Bảo 1092 BA401DE01 0100 Supply Chain Management

208 22011575 Dương Lê Cẩm Phát 1363 TC202DV01 0200 Tài chính Doanh nghiệp

209 22011592 Trần Nguyễn Nhật Quang 1390 TT250DV02 0200 Thực tập Nhận thức

210 22011596 Nguyễn Đức Minh 1080 BA206DE01 0100 Organizational Behaviour

211 22011596 Nguyễn Đức Minh 1362 TC202DV01 0100 Tài chính Doanh nghiệp

212 22011602 Hồ Kim Ngọc 1294 MK406DV01 0100 Marketing nội dung

213 22011654 Phan Văn Quyền 1163 BA302DV01 0200 Quản trị Chiến lược

214 22011654 Phan Văn Quyền 1290 MK317DV01 0200 Chiến lược Marketing

215 22011675 Trần Lê Phương Uyên 1141 TC202DE01 0300 Corporate Finance

216 22011692 Nguyễn Lê Tuấn Kiệt 1261 LG301DV01 0100 Vận tải và Bảo hiểm Quốc tế

217 22011726 Phan Huỳnh Bích Thoa 1294 MK406DV01 0100 Marketing nội dung

218 22011817 Nguyễn Minh Kiệt 1395 IB201DE01 0100 International economics

219 22011825 Nguyễn Hải Anh 1348 PSY210DV01 0100 Tâm lý học trong Doanh nghiệp

Trang 5 / 12



STT MSSV Họ lót Tên
Số hiệu 

lớp
Mã học phần Lớp Tên học phần Ghi chú

220 22011880 Diệp Mỹ Quân 1137 RM306DE01 0100 Cost Control

221 22011968 Chu Phạm Thanh Thủy 1350 RM203DV01 0100 Văn hóa Ẩm thực

222 22011968 Chu Phạm Thanh Thủy 1351 RM203DV01 0101 Văn hóa Ẩm thực

223 22011988 Phan Hoàng Diễm 1104 HRM203DE01 0300 Human Resource Management

224 22012006 Phạm Phương Nhi 1290 MK317DV01 0200 Chiến lược Marketing

225 22012016 Nguyễn Thị Linh 1348 PSY210DV01 0100 Tâm lý học trong Doanh nghiệp

226 22012026 Phạm Văn Phúc 1362 TC202DV01 0100 Tài chính Doanh nghiệp

227 22012028 Lưu Gia Minh 1080 BA206DE01 0100 Organizational Behaviour

228 22012032 Nguyễn Ngọc Lam Thanh 1145 TC303DE01 0100 Portfolio Management

229 22012037 Phạm Ngọc Khánh 1229 HRM311DV01 0100 Đào tạo và phát triển

230 22012093 Bùi Hoàng Phương Uyên 1137 RM306DE01 0100 Cost Control

231 22012104 Phan Hồ Tú Quyên 1163 BA302DV01 0200 Quản trị Chiến lược

232 22012191 Trần Minh Minh Tâm 1104 HRM203DE01 0300 Human Resource Management

233 22012197 Lê Bùi Dung 1347 PSY201DV02 0100 Đánh giá và Trắc nghiệm Tâm lý

234 22012197 Lê Bùi Dung 1348 PSY210DV01 0100 Tâm lý học trong Doanh nghiệp

235 22012201 Bùi Phúc Hậu 1138 SW403DE01 0100 Software Project Management

236 22012214 Nguyễn Ngọc Quế Trân 1332 PE126DV01 0200 Bơi lội

237 22012252 Trần Tâm Như 1267 LG318DV01 0100 Vận tải hàng hóa nguy hiểm

238 22012280 Ngô Thị Linh Trang 1163 BA302DV01 0200 Quản trị Chiến lược

239 22012301 Nguyễn Duy Tâm 1080 BA206DE01 0100 Organizational Behaviour

240 22012376 Trần Ngọc Ánh Linh 1347 PSY201DV02 0100 Đánh giá và Trắc nghiệm Tâm lý

241 22012443 Phan Duy Thanh 1134 RM201DE01 0100 F&B Management

242 22012443 Phan Duy Thanh 1135 RM201DE01 0101 F&B Management

243 22012459 Từ Minh Hương 1238 IB401DV01 0100 Quản trị Kinh doanh Quốc tế

244 22012481 Trần Nguyễn Cẩm Tú 1267 LG318DV01 0100 Vận tải hàng hóa nguy hiểm

245 22012541 Nguyễn Ngọc Cẩm Vân 1134 RM201DE01 0100 F&B Management

246 22012541 Nguyễn Ngọc Cẩm Vân 1135 RM201DE01 0101 F&B Management

247 22013003 Phan Quốc Thịnh 1236 IB305DV01 0100 Nghiệp vụ Ngoại thương

248 22013029 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1267 LG318DV01 0100 Vận tải hàng hóa nguy hiểm

249 22013104 Vũ Tiến Lợi 1138 SW403DE01 0100 Software Project Management

250 22013127 Trần Hữu Hải 1138 SW403DE01 0100 Software Project Management

251 22013183 Nguyễn Hồng Trang 1162 BA302DV01 0100 Quản trị Chiến lược

252 22013331 Nguyễn Ngọc Sơn 1348 PSY210DV01 0100 Tâm lý học trong Doanh nghiệp

253 22013349 Nguyễn Tiến Luật 1229 HRM311DV01 0100 Đào tạo và phát triển

254 22013364 Mai Hồng Minh Đức 1348 PSY210DV01 0100 Tâm lý học trong Doanh nghiệp

255 22013433 Lê Hoàng Việt Thy 1348 PSY210DV01 0100 Tâm lý học trong Doanh nghiệp

256 22013496 Vi Hoàng Tới 1231 IB202DV01 0100 Hội nhập & các Cam kết Quốc tế

257 22013496 Vi Hoàng Tới 1236 IB305DV01 0100 Nghiệp vụ Ngoại thương

258 22013730 Trần Thành Nam 1290 MK317DV01 0200 Chiến lược Marketing

259 22013949 Nguyễn Thiên Ngân 1090 BA308DE01 0100 Leadership

260 22014014 Trần Hưng Đạo 1163 BA302DV01 0200 Quản trị Chiến lược

261 22014116 Mai Ngọc Thủy 1070 ANH333DE01 0100 Teaching English Language Cons

262 22014168 Trần Quốc Lập 1068 ANH314DE03 0100 Teaching the English Language

263 22014197 Phạm Từ Tuyết Anh 1071 ANH334DE01 0100 Teaching CLIL Classes

264 22014201 Lương Nguyễn HoàngAnh 1071 ANH334DE01 0100 Teaching CLIL Classes
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265 22014467 Trương Nguyễn Minh Thuận 1294 MK406DV01 0100 Marketing nội dung

266 22014489 Vương Hữu Trung 1163 BA302DV01 0200 Quản trị Chiến lược

267 22014523 Phạm Phan Yến Nhi 1104 HRM203DE01 0300 Human Resource Management

268 22014536 Nguyễn Ngọc Phi Khanh 1162 BA302DV01 0100 Quản trị Chiến lược

269 22014539 Nguyễn Đặng Anh Thư 1071 ANH334DE01 0100 Teaching CLIL Classes

270 22014572 Trần Hoàng Thắng 1068 ANH314DE03 0100 Teaching the English Language

271 22014576 Phùng Minh Khoa 1138 SW403DE01 0100 Software Project Management

272 22014593 Đoàn Mỹ Mẫn Nghi 1106 HRM306DE01 0100 Labor Relations

273 22014595 Nguyễn Tuấn Kiệt 1134 RM201DE01 0100 F&B Management

274 22014595 Nguyễn Tuấn Kiệt 1136 RM201DE01 0102 F&B Management

275 22014595 Nguyễn Tuấn Kiệt 1299 PE104DV01 0500 Bóng đá

276 22014602 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 1071 ANH334DE01 0100 Teaching CLIL Classes

277 22014622 Khưu Thị Ngọc Nguyên 1267 LG318DV01 0100 Vận tải hàng hóa nguy hiểm

278 22014630 Hoàng Minh Khang 1362 TC202DV01 0100 Tài chính Doanh nghiệp

279 22014638 Phạm Thị Phương Thùy 1162 BA302DV01 0100 Quản trị Chiến lược

280 22014642 Vũ Ngọc Thu Hường 1231 IB202DV01 0100 Hội nhập & các Cam kết Quốc tế

281 22014705 Phạm Phú Thành 1162 BA302DV01 0100 Quản trị Chiến lược

282 22014728 Trần Thủy Vân 1334 PE126DV01 0400 Bơi lội

283 22014762 Nguyễn Huỳnh Vương 1290 MK317DV01 0200 Chiến lược Marketing

284 22014777 Nguyễn Trầm Quang Huy 1238 IB401DV01 0100 Quản trị Kinh doanh Quốc tế

285 22014918 Nguyễn Tăng Thục Hà 1267 LG318DV01 0100 Vận tải hàng hóa nguy hiểm

286 22100130 Đỗ Trung Hiếu 1071 ANH334DE01 0100 Teaching CLIL Classes

287 22100130 Đỗ Trung Hiếu 1073 ANH406DE03 0100 Lesson Plan&Material Developmt

288 22100188 Lê Thị Thu Hà 1321 PE114DV01 0100 Kickboxing

289 22100207 Trần Bảo Khánh 1231 IB202DV01 0100 Hội nhập & các Cam kết Quốc tế

290 22100259 Phạm Hồng Quang Minh 1350 RM203DV01 0100 Văn hóa Ẩm thực

291 22100259 Phạm Hồng Quang Minh 1351 RM203DV01 0101 Văn hóa Ẩm thực

292 22100277 Nguyễn Ngọc Thảo 1125 MK317DE01 0100 Marketing Strategy

293 22100343 Trần Ngọc Trường 1089 BA304DE01 0100 Business Operations Management

294 22100379 Vũ Thùy Hương 1162 BA302DV01 0100 Quản trị Chiến lược

295 22100614 Đoàn Hoàng Nhi 1238 IB401DV01 0100 Quản trị Kinh doanh Quốc tế

296 22100677 Trần Thị Thùy Dương 1229 HRM311DV01 0100 Đào tạo và phát triển

297 22101008 Nguyễn Thành Trung 1092 BA401DE01 0100 Supply Chain Management

298 22101138 Lâm Ngọc Kiễm 1305 PE107DV01 0200 Karatedo

299 22101374 Trương Quốc Chân Duy 1156 TO317DE01 0100 Sustainable Tourism

300 22101444 Lê Đại Dương 1339 PHAP101DV02 0100 Tiếng Pháp 1

301 22101472 Nguyễn Lê Trí 1132 RM101DE01 0100 F&B Service Operation

302 22101472 Nguyễn Lê Trí 1133 RM101DE01 0101 F&B Service Operation

303 22101603 Nguyễn Minh Hải 1172 CN103DV01 0100 Mạng máy tính cơ sở

304 22101603 Nguyễn Minh Hải 1321 PE114DV01 0100 Kickboxing

305 22102016 Huỳnh Tấn Kiệt 1261 LG301DV01 0100 Vận tải và Bảo hiểm Quốc tế

306 22102635 Nguyễn Phi Anh Vũ 1350 RM203DV01 0100 Văn hóa Ẩm thực

307 22102635 Nguyễn Phi Anh Vũ 1351 RM203DV01 0101 Văn hóa Ẩm thực

308 22102872 Tạ Ngọc Huy 1236 IB305DV01 0100 Nghiệp vụ Ngoại thương

309 22102962 Trương Công Phú 1254 LAW111DV01 0100 Luật Tố tụng Dân sự
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310 22103017 Nguyễn Hải Sơn 1339 PHAP101DV02 0100 Tiếng Pháp 1

311 22103396 Lê Minh Thùy Anh 1070 ANH333DE01 0100 Teaching English Language Cons

312 22103553 Trương Ngọc Trinh 1106 HRM306DE01 0100 Labor Relations

313 22103602 Nguyễn Ngọc Thủy Quỳnh 1071 ANH334DE01 0100 Teaching CLIL Classes

314 22103602 Nguyễn Ngọc Thủy Quỳnh 1073 ANH406DE03 0100 Lesson Plan&Material Developmt

315 22103744 Nguyễn Cảnh Quý 1073 ANH406DE03 0100 Lesson Plan&Material Developmt

316 22103761 Trương Thanh Vy 1124 MK316DE01 0100 Pricing Strategy

317 22103834 Nguyễn Tú Quyên 1299 PE104DV01 0500 Bóng đá

318 22104013 Trần Thế Bảo Trân 1106 HRM306DE01 0100 Labor Relations

319 22104332 Nguyễn Thị Mỹ Hoàng 1070 ANH333DE01 0100 Teaching English Language Cons

320 22104589 Trần Thanh Hường 1294 MK406DV01 0100 Marketing nội dung

321 22104652 Lưu Hà Thùy Dương 1390 TT250DV02 0200 Thực tập Nhận thức

322 22105202 Võ Thị Ngọc Hiền 1321 PE114DV01 0100 Kickboxing

323 22105219 Võ Ngọc Anh Thư 1156 TO317DE01 0100 Sustainable Tourism

324 22105272 Hoàng Nguyễn Ánh Dương 1372 TC406DV01 0100 Tín dụng Ngân hàng

325 22105272 Hoàng Nguyễn Ánh Dương 1145 TC303DE01 0100 Portfolio Management

326 22105469 Phạm Thanh Hà 1132 RM101DE01 0100 F&B Service Operation

327 22105469 Phạm Thanh Hà 1133 RM101DE01 0101 F&B Service Operation

328 22105521 Trần Lê Kim Chi 1254 LAW111DV01 0100 Luật Tố tụng Dân sự

329 22105642 Nguyễn Bình Loan Thụy 1339 PHAP101DV02 0100 Tiếng Pháp 1

330 22106031 Trần Mai Phương 1071 ANH334DE01 0100 Teaching CLIL Classes

331 22106031 Trần Mai Phương 1073 ANH406DE03 0100 Lesson Plan&Material Developmt

332 22106081 Trương Ngọc Thuý Hiền 1294 MK406DV01 0100 Marketing nội dung

333 22106093 Đinh Thị Huyền 1076 ANH411DE01 0100 Classroom-based Language Asses

334 22106193 Đặng Nguyễn Lan Anh 1117 MK302DE01 0100 International Marketing

335 22106529 Phạm Đào Ngọc Trâm 1254 LAW111DV01 0100 Luật Tố tụng Dân sự

336 22106551 Nguyễn Thảo Linh Chi 1238 IB401DV01 0100 Quản trị Kinh doanh Quốc tế

337 22106597 Trần Vũ Hồng Thư 1090 BA308DE01 0100 Leadership

338 22106758 Phạm Thị Ngọc Quỳnh 1071 ANH334DE01 0100 Teaching CLIL Classes

339 22106758 Phạm Thị Ngọc Quỳnh 1073 ANH406DE03 0100 Lesson Plan&Material Developmt

340 22106868 Nguyễn Hoàng Lan 1339 PHAP101DV02 0100 Tiếng Pháp 1

341 22107693 Nguyễn Ngọc Phi Long 1231 IB202DV01 0100 Hội nhập & các Cam kết Quốc tế

342 22107763 Trần Thảo Anh 1299 PE104DV01 0500 Bóng đá

343 22108456 Trần Hoàng Siêng 1106 HRM306DE01 0100 Labor Relations

344 22108675 Phạm Hà Thảo Dung 1124 MK316DE01 0100 Pricing Strategy

345 22108721 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1117 MK302DE01 0100 International Marketing

346 22109066 Phạm Tuyết Linh 1125 MK317DE01 0100 Marketing Strategy

347 22109222 Phan Phú Khánh Hân 1090 BA308DE01 0100 Leadership

348 22109723 Âu Nguyễn Mỹ Hạnh 1306 PE107DV01 0300 Karatedo

349 22109909 Trịnh Ngọc Gia Hân 1089 BA304DE01 0100 Business Operations Management

350 22110145 Lê Thị Hồng Ngọc 1372 TC406DV01 0100 Tín dụng Ngân hàng

351 22110567 Phan Quốc Huy 1083 BA302DE01 0200 Strategic Management

352 22110599 Lê Thảo Nguyên 1238 IB401DV01 0100 Quản trị Kinh doanh Quốc tế

353 22110631 Phạm Huỳnh Hồng Hân 1104 HRM203DE01 0300 Human Resource Management

354 22110646 Nguyễn Hữu Thanh Tâm 1163 BA302DV01 0200 Quản trị Chiến lược
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355 22111064 Hồ Quang Khải 1395 IB201DE01 0100 International economics

356 22111135 Hồ Hữu Cường 1132 RM101DE01 0100 F&B Service Operation

357 22111135 Hồ Hữu Cường 1133 RM101DE01 0101 F&B Service Operation

358 22111506 Nguyễn Thị Thu Thủy 1145 TC303DE01 0100 Portfolio Management

359 22111684 Nguyễn Thúy Quỳnh 1162 BA302DV01 0100 Quản trị Chiến lược

360 22112000 Trần Nguyễn Quốc Thái 1254 LAW111DV01 0100 Luật Tố tụng Dân sự

361 22112374 Phạm Hoàng Anh Thư 1089 BA304DE01 0100 Business Operations Management

362 22112429 Phạm Đình Tấn Phước 1294 MK406DV01 0100 Marketing nội dung

363 22112495 Bùi Thị Thu Ngân 1238 IB401DV01 0100 Quản trị Kinh doanh Quốc tế

364 22112657 Nguyễn Kiều Anh 1132 RM101DE01 0100 F&B Service Operation

365 22112657 Nguyễn Kiều Anh 1133 RM101DE01 0101 F&B Service Operation

366 22112686 Đoàn Võ Minh Quân 1262 LG303DV01 0100 QL và Khai thác Cảng biển

367 22113376 Đinh Trung Sơn 1323 PE114DV01 0300 Kickboxing

368 22113583 Nguyễn Lê Phương Nhi 1231 IB202DV01 0100 Hội nhập & các Cam kết Quốc tế

369 22113847 Lê Thị Khả Hân 1334 PE126DV01 0400 Bơi lội

370 22113850 Bùi Hồ Hương Giang 1306 PE107DV01 0300 Karatedo

371 22113932 Nguyễn Thị Tú Chi 1132 RM101DE01 0100 F&B Service Operation

372 22113932 Nguyễn Thị Tú Chi 1133 RM101DE01 0101 F&B Service Operation

373 22114064 Dương Xuân Thảo 1236 IB305DV01 0100 Nghiệp vụ Ngoại thương

374 22114072 Nguyễn Thị Châu Giang 1390 TT250DV02 0200 Thực tập Nhận thức

375 22114075 Nguyễn Vũ Tường Vy 1124 MK316DE01 0100 Pricing Strategy

376 22114187 Trần Tiến 1321 PE114DV01 0100 Kickboxing

377 22114404 Trần Nam Đô 1203 EC307DV01 0100 Ứng dụng Blockchain trong KDQT

378 22114404 Trần Nam Đô 1267 LG318DV01 0100 Vận tải hàng hóa nguy hiểm

379 22114462 Nguyễn Minh Trân 1350 RM203DV01 0100 Văn hóa Ẩm thực

380 22114462 Nguyễn Minh Trân 1351 RM203DV01 0101 Văn hóa Ẩm thực

381 22114507 Phạm Thị Ngân Hà 1203 EC307DV01 0100 Ứng dụng Blockchain trong KDQT

382 22114521 Phạm Thu Huyền 1236 IB305DV01 0100 Nghiệp vụ Ngoại thương

383 22114654 Ngô Thanh Thảo 1139 TC202DE01 0100 Corporate Finance

384 22114692 Nguyễn Nhật Tân 1106 HRM306DE01 0100 Labor Relations

385 22114753 Trịnh Tuấn Minh 1089 BA304DE01 0100 Business Operations Management

386 22114772 Võ Hoàng Yến Vy 1306 PE107DV01 0300 Karatedo

387 22114936 Nguyễn Ngọc PhươngDung 1254 LAW111DV01 0100 Luật Tố tụng Dân sự

388 22114951 Võ Ngọc Nguyên 1236 IB305DV01 0100 Nghiệp vụ Ngoại thương

389 22114988 Nguyễn Hồ Thúy Vi 1254 LAW111DV01 0100 Luật Tố tụng Dân sự

390 22114991 Trần Nguyễn Khả Ny 1132 RM101DE01 0100 F&B Service Operation

391 22114991 Trần Nguyễn Khả Ny 1133 RM101DE01 0101 F&B Service Operation

392 22114992 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1254 LAW111DV01 0100 Luật Tố tụng Dân sự

393 22115167 Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên 1070 ANH333DE01 0100 Teaching English Language Cons

394 22115169 Đặng Khánh Trang 1163 BA302DV01 0200 Quản trị Chiến lược

395 22115213 Đinh Thị Như Ngọc 1110 IB401DE01 0100 International Business Managem

396 22116015 Nguyễn Xuân Quang Huy 1070 ANH333DE01 0100 Teaching English Language Cons

397 22116820 Phạm Lê Kim Hiền 1124 MK316DE01 0100 Pricing Strategy

398 22116965 Châu Ngọc Quy 1294 MK406DV01 0100 Marketing nội dung

399 22116976 Phó Hải Nguyên 1117 MK302DE01 0100 International Marketing
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400 22117011 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 1294 MK406DV01 0100 Marketing nội dung

401 22117143 Phạm Quỳnh Trúc Nguyên 1238 IB401DV01 0100 Quản trị Kinh doanh Quốc tế

402 22117179 Huỳnh Nguyễn Hà My 1363 TC202DV01 0200 Tài chính Doanh nghiệp

403 22117244 Nguyễn Tấn Đạt 1261 LG301DV01 0100 Vận tải và Bảo hiểm Quốc tế

404 22117264 Phan Đức Anh 1261 LG301DV01 0100 Vận tải và Bảo hiểm Quốc tế

405 22117377 Nguyễn Huyền Trân 1299 PE104DV01 0500 Bóng đá

406 22117632 Lương Hồng Minh 1229 HRM311DV01 0100 Đào tạo và phát triển

407 22117882 Dương Khánh Huyền 1145 TC303DE01 0100 Portfolio Management

408 22117980 Phạm Thị Thanh Uyên 1238 IB401DV01 0100 Quản trị Kinh doanh Quốc tế

409 22117983 Nguyễn Phương Uyên 1261 LG301DV01 0100 Vận tải và Bảo hiểm Quốc tế

410 22117996 Lê Thị Thanh Trúc 1203 EC307DV01 0100 Ứng dụng Blockchain trong KDQT

411 22117996 Lê Thị Thanh Trúc 1231 IB202DV01 0100 Hội nhập & các Cam kết Quốc tế

412 22117996 Lê Thị Thanh Trúc 1395 IB201DE01 0100 International economics

413 22118141 Nguyễn Hải Nam 1254 LAW111DV01 0100 Luật Tố tụng Dân sự

414 22118565 Trương Đình Trúc 1267 LG318DV01 0100 Vận tải hàng hóa nguy hiểm

415 22118642 Phạm Lê Tuyết Ngân 1231 IB202DV01 0100 Hội nhập & các Cam kết Quốc tế

416 22119063 Hoàng Phúc Nhi 1350 RM203DV01 0100 Văn hóa Ẩm thực

417 22119063 Hoàng Phúc Nhi 1351 RM203DV01 0101 Văn hóa Ẩm thực

418 22122487 Trần Gia Vương 1390 TT250DV02 0200 Thực tập Nhận thức

419 22122557 Nguyễn Thị Cẩm Giang 1238 IB401DV01 0100 Quản trị Kinh doanh Quốc tế

420 22122557 Nguyễn Thị Cẩm Giang 1363 TC202DV01 0200 Tài chính Doanh nghiệp

421 22122583 Nguyễn Thành Nguyên 1280 MIS250DV01 0100 Thực tập Nhận thức

422 22122593 Cao Thế Kiệt 1089 BA304DE01 0100 Business Operations Management

423 22122602 Nguyễn Gia Hân 1294 MK406DV01 0100 Marketing nội dung

424 22122607 Tôn Trần Nghệ Gia 1238 IB401DV01 0100 Quản trị Kinh doanh Quốc tế

425 22122642 Bùi Thị Như Quỳnh 1203 EC307DV01 0100 Ứng dụng Blockchain trong KDQT

426 22122660 Nguyễn Việt Long 1261 LG301DV01 0100 Vận tải và Bảo hiểm Quốc tế

427 22122683 Phạm Thị Thu Ý 1254 LAW111DV01 0100 Luật Tố tụng Dân sự

428 22122687 Trần Thị Thanh Đào 1299 PE104DV01 0500 Bóng đá

429 22122708 Nguyễn Minh Luân 1070 ANH333DE01 0100 Teaching English Language Cons

430 22122716 Nguyễn Thành Công 1163 BA302DV01 0200 Quản trị Chiến lược

431 22122975 Phạm Thành Công 1236 IB305DV01 0100 Nghiệp vụ Ngoại thương

432 22122982 Vũ Lê Gia Bảo 1261 LG301DV01 0100 Vận tải và Bảo hiểm Quốc tế

433 22123086 Trần Bảo Khánh Vy 1141 TC202DE01 0300 Corporate Finance

434 22123104 Phạm Trần Nhật Hạ 1083 BA302DE01 0200 Strategic Management

435 22123141 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1156 TO317DE01 0100 Sustainable Tourism

436 22123159 Trương Y Ri Man 1203 EC307DV01 0100 Ứng dụng Blockchain trong KDQT

437 22123168 Trần Thị Mỹ Tâm 1254 LAW111DV01 0100 Luật Tố tụng Dân sự

438 22140091 Nguyễn Thị Tường Vi 1236 IB305DV01 0100 Nghiệp vụ Ngoại thương

439 22140093 Trương Đình Tuân 1132 RM101DE01 0100 F&B Service Operation

440 22140093 Trương Đình Tuân 1133 RM101DE01 0101 F&B Service Operation

441 22140220 Nguyễn Minh Ngọc 1350 RM203DV01 0100 Văn hóa Ẩm thực

442 22140220 Nguyễn Minh Ngọc 1351 RM203DV01 0101 Văn hóa Ẩm thực

443 22140253 Vũ Hà My 1236 IB305DV01 0100 Nghiệp vụ Ngoại thương

444 22200052 Phan Trung Chính 1332 PE126DV01 0200 Bơi lội
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445 22200080 Trần Hữu Tín 1156 TO317DE01 0100 Sustainable Tourism

446 22200355 Quách Minh Huy 1172 CN103DV01 0100 Mạng máy tính cơ sở

447 22200355 Quách Minh Huy 1317 PE110DV01 0100 Taekwondo

448 22200396 Dương Uy Vũ 1339 PHAP101DV02 0100 Tiếng Pháp 1

449 22200403 Dương Võ Thương Thương 1083 BA302DE01 0200 Strategic Management

450 22200403 Dương Võ Thương Thương 1090 BA308DE01 0100 Leadership

451 22201824 Đinh Tiến Phước 1321 PE114DV01 0100 Kickboxing

452 22201978 Trần Duy Hiếu 1299 PE104DV01 0500 Bóng đá

453 22203605 Vũ Trần Ngọc Hiệp 1321 PE114DV01 0100 Kickboxing

454 22203670 Nguyễn Khoa Nguyên 1303 PE105DV01 0400 Bóng rổ

455 22204296 Lại Hồ Nguyệt Minh 1068 ANH314DE03 0100 Teaching the English Language

456 22204847 Trương Thụy Đinh Kiều 1348 PSY210DV01 0100 Tâm lý học trong Doanh nghiệp

457 22204935 Phạm Thọ Quốc Long 1347 PSY201DV02 0100 Đánh giá và Trắc nghiệm Tâm lý

458 22204942 Trần Thị Thu Thảo 1305 PE107DV01 0200 Karatedo

459 22204998 Trần Thị Bích Thảo 1348 PSY210DV01 0100 Tâm lý học trong Doanh nghiệp

460 22205144 Phạm Thị Kiều Chinh 1347 PSY201DV02 0100 Đánh giá và Trắc nghiệm Tâm lý

461 22205144 Phạm Thị Kiều Chinh 1348 PSY210DV01 0100 Tâm lý học trong Doanh nghiệp

462 22205346 Nguyễn Thị Trà My 1139 TC202DE01 0100 Corporate Finance

463 22205410 Mai Thị Tuyết Ngân 1332 PE126DV01 0200 Bơi lội

464 22205414 Ngô Triệu Vy 1347 PSY201DV02 0100 Đánh giá và Trắc nghiệm Tâm lý

465 22205414 Ngô Triệu Vy 1348 PSY210DV01 0100 Tâm lý học trong Doanh nghiệp

466 22205427 Nguyễn Thành Đạt 1321 PE114DV01 0100 Kickboxing

467 22205470 Nguyễn Ngọc Minh Châu 1403 PE109DV01 1100 Cầu lông

468 22205581 Tạ Mỹ Anh 1334 PE126DV01 0400 Bơi lội

469 22205614 Huỳnh Gia Bảo 1403 PE109DV01 1100 Cầu lông

470 22206020 Ngô Thị Ngọc Nhung 1403 PE109DV01 1100 Cầu lông

471 22206036 Lưu Ngọc Minh 1172 CN103DV01 0100 Mạng máy tính cơ sở

472 22206118 Phạm Trần Vân Anh 1317 PE110DV01 0100 Taekwondo

473 22206157 Lưu Ngọc Hiếu 1299 PE104DV01 0500 Bóng đá

474 22206174 Đỗ Nguyễn Thanh Vân 1299 PE104DV01 0500 Bóng đá

475 22206262 Nguyễn Thị Kiều Lam 1254 LAW111DV01 0100 Luật Tố tụng Dân sự

476 22206302 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 1104 HRM203DE01 0300 Human Resource Management

477 22206717 Hoàng Thị Trang 1317 PE110DV01 0100 Taekwondo

478 22206732 Nguyễn Thị Thu Hà 1303 PE105DV01 0400 Bóng rổ

479 22206746 Nguyễn Xuân Dung 1303 PE105DV01 0400 Bóng rổ

480 22206935 Nguyễn Thanh KhánhNgân 1332 PE126DV01 0200 Bơi lội

481 22206966 Đàng Thục Huệ 1124 MK316DE01 0100 Pricing Strategy

482 22207009 Lê Hữu Quốc 1139 TC202DE01 0100 Corporate Finance

483 22207161 Lê Thị Thanh Thảo 1321 PE114DV01 0100 Kickboxing

484 22207206 Trần Anh Vinh 1332 PE126DV01 0200 Bơi lội

485 22207212 Đỗ Trà My 1139 TC202DE01 0100 Corporate Finance

486 22207218 Phạm Tâm Giao 1339 PHAP101DV02 0100 Tiếng Pháp 1

487 22207223 Đặng Quang Khánh 1139 TC202DE01 0100 Corporate Finance

488 22207252 Phan Thanh Văn 1139 TC202DE01 0100 Corporate Finance

489 22207352 Trần Lâm Thiên Ý 1139 TC202DE01 0100 Corporate Finance
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490 22207371 Trần Ngọc Mỹ Châu 1334 PE126DV01 0400 Bơi lội

491 22207374 Nguyễn Thái Nhật Minh 1404 PE109DV01 1200 Cầu lông

492 22207436 Nguyễn Thị Hường 1124 MK316DE01 0100 Pricing Strategy

493 22207480 Võ Thị Quế Anh 1334 PE126DV01 0400 Bơi lội

494 22207541 Hoàng Anh 1347 PSY201DV02 0100 Đánh giá và Trắc nghiệm Tâm lý

495 22207543 Nguyễn Thị Khánh Linh 1347 PSY201DV02 0100 Đánh giá và Trắc nghiệm Tâm lý

496 22300039 Nguyễn Kỷ Nguyên 1362 TC202DV01 0100 Tài chính Doanh nghiệp

497 22300103 Lê Nguyễn Trúc Loan 1306 PE107DV01 0300 Karatedo

498 22300400 Ngô Thanh Thiên Bảo 1087 BA303DE01 0100 Project Management

499 22300578 Võ Tuấn Huy 1172 CN103DV01 0100 Mạng máy tính cơ sở

500 22301781 Trần Đạt 1404 PE109DV01 1200 Cầu lông

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2023

Trưởng Phòng

Nguyễn Tiến Lập
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Mã HK SHL Mã môn học Lớp Tên môn học Thứ Giờ BĐ Giờ KT Phòng học Sĩ số Ghi chú

2332 1068 ANH314DE03 0100 Teaching the English Language T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 106 - CS Quang Trung 2 5

2332 1070 ANH333DE01 0100 Teaching English Language Cons T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 106 - CS Quang Trung 2 7

2332 1071 ANH334DE01 0100 Teaching CLIL Classes T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 033 - CS Thành Thái 11

2332 1073 ANH406DE03 0100 Lesson Plan&Material Developmt T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 033 - CS Thành Thái 9

2332 1076 ANH411DE01 0100 Classroom-based Language Asses T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 012 - CS Thành Thái 3

2332 1077 ANH414DE02 0100 Official&Legal Documents Trans T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 030 - CS Thành Thái 1

2332 1078 ANH416DE01 0100 Literary Translation T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 029 - CS Thành Thái 1

2332 1080 BA206DE01 0100 Organizational Behaviour T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 905 - Nguyễn Văn Tráng 4

2332 1082 BA302DE01 0100 Strategic Management T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 036 - CS Thành Thái 0

2332 1083 BA302DE01 0200 Strategic Management T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 407 - Nguyễn Văn Tráng 3

2332 1085 BA302DE01 0400 Strategic Management T3T5T7 15:50:00 18:20:00 Phòng 405 - Nguyễn Văn Tráng 0

2332 1086 BA302DE01 0500 Strategic Management T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Phòng 405 - Nguyễn Văn Tráng 0

2332 1162 BA302DV01 0100 Quản trị Chiến lược T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 032 - CS Thành Thái 8

2332 1163 BA302DV01 0200 Quản trị Chiến lược T3T5T7 15:50:00 18:20:00 Phòng 006 - CS Thành Thái 12

2332 1087 BA303DE01 0100 Project Management T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 035 - CS Thành Thái 3

2332 1089 BA304DE01 0100 Business Operations Management T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 407 - Nguyễn Văn Tráng 12

2332 1090 BA308DE01 0100 Leadership T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 010 - CS Thành Thái 5

2332 1092 BA401DE01 0100 Supply Chain Management T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Phòng 307 - Nguyễn Văn Tráng 2

2332 1093 BA401DE01 0200 Supply Chain Management T3T5T7 15:50:00 18:20:00 Phòng 307 - Nguyễn Văn Tráng 3

2332 1172 CN103DV01 0100 Mạng máy tính cơ sở T3T5T7 7:00:00 8:40:00 Phòng 204 - CS Quang Trung 2 6

2332 1174 CN250DV01 0100 Thực tập Nhận thức T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 1

2332 1174 CN250DV01 0100 Thực tập Nhận thức T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 1

2332 1094 CN308DE01 0100 Computer Network Lab 4 T3T5T7 10:40:00 12:20:00 Phòng 206 - CS Quang Trung 2 0

2332 1399 CP250DV01 0100 Thực tập Nhận thức T2T3T4T5T6 7:30:00 17:00:00 1

2332 1203 EC307DV01 0100 Ứng dụng Blockchain trong KDQT T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 602 - Nguyễn Văn Tráng 11

2332 1099 EM406DE02 0100 Event Operation & Production T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Phòng 206 - Nguyễn Văn Tráng 1

2332 1104 HRM203DE01 0300 Human Resource Management T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Phòng 305 - Nguyễn Văn Tráng 11

2332 1106 HRM306DE01 0100 Labor Relations T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 305 - Nguyễn Văn Tráng 10

DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY

DO SĨ SỐ NHỎ HỌC KỲ TẾT NĂM HỌC 2023-2024 (MÃ HK: 2332) 
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2332 1229 HRM311DV01 0100 Đào tạo và phát triển T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 506 - Nguyễn Văn Tráng 14

2332 1395 IB201DE01 0100 International economics T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 014 - CS Thành Thái 4

2332 1231 IB202DV01 0100 Hội nhập & các Cam kết Quốc tế T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 032 - CS Thành Thái 12

2332 1236 IB305DV01 0100 Nghiệp vụ Ngoại thương T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 905 - Nguyễn Văn Tráng 13

2332 1110 IB401DE01 0100 International Business Managem T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 506 - Nguyễn Văn Tráng 7

2332 1238 IB401DV01 0100 Quản trị Kinh doanh Quốc tế T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 405 - Nguyễn Văn Tráng 13

2332 1249 JPS406DV01 0100 Tiếng Nhật 8 T2T3T4T5T6T7 8:40:00 12:20:00 Phòng 302 - CS Quang Trung 2 0

2332 1253 KT303DV01 0100 Hệ thống thông tin kế toán T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 301 - Nguyễn Văn Tráng 0

2332 1254 LAW111DV01 0100 Luật Tố tụng Dân sự T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 301 - Nguyễn Văn Tráng 11

2332 1261 LG301DV01 0100 Vận tải và Bảo hiểm Quốc tế T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 507 - Nguyễn Văn Tráng 12

2332 1115 LG303DE01 0100 Seaports management & operate T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 307 - Nguyễn Văn Tráng 2

2332 1262 LG303DV01 0100 QL và Khai thác Cảng biển T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 307 - Nguyễn Văn Tráng 5

2332 1267 LG318DV01 0100 Vận tải hàng hóa nguy hiểm T2T4T6 18:30:00 21:00:00 Phòng 307 - Nguyễn Văn Tráng 12

2332 1280 MIS250DV01 0100 Thực tập Nhận thức T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 1

2332 1280 MIS250DV01 0100 Thực tập Nhận thức T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 1

2332 1117 MK302DE01 0100 International Marketing T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 302 - Nguyễn Văn Tráng 4

2332 1124 MK316DE01 0100 Pricing Strategy T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 029 - CS Thành Thái 6

2332 1125 MK317DE01 0100 Marketing Strategy T3T5T7 18:30:00 21:00:00 Phòng 301 - Nguyễn Văn Tráng 4

2332 1290 MK317DV01 0200 Chiến lược Marketing T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 105 - CS Quang Trung 2 13

2332 1294 MK406DV01 0100 Marketing nội dung T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 302 - Nguyễn Văn Tráng 13

2332 1299 PE104DV01 0500 Bóng đá T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Sân Phú Thọ 1 9

2332 1303 PE105DV01 0400 Bóng rổ T3T5T7 15:50:00 18:20:00 Sân 046A - CS Thành Thái 4

2332 1305 PE107DV01 0200 Karatedo T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 301 - CS Thành Thái 5

2332 1306 PE107DV01 0300 Karatedo T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 301 - CS Thành Thái 4

2332 1403 PE109DV01 1100 Cầu lông T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Sân 046B - CS Thành Thái 3

2332 1404 PE109DV01 1200 Cầu lông T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Sân 046B - CS Thành Thái 2

2332 1317 PE110DV01 0100 Taekwondo T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 301 - CS Thành Thái 5

2332 1321 PE114DV01 0100 Kickboxing T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Sân Phú Thọ 3 8

2332 1323 PE114DV01 0300 Kickboxing T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Sân Phú Thọ 3 2

2332 1332 PE126DV01 0200 Bơi lội T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Hồ bơi Phú Thọ 1 6

2332 1334 PE126DV01 0400 Bơi lội T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Hồ bơi Phú Thọ 1 8

2332 1339 PHAP101DV02 0100 Tiếng Pháp 1 T2T3T4T5T6T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 106 - CS Quang Trung 2 10

2332 1347 PSY201DV02 0100 Đánh giá và Trắc nghiệm Tâm lý T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Phòng 407 - Nguyễn Văn Tráng 8

2332 1348 PSY210DV01 0100 Tâm lý học trong Doanh nghiệp T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 033 - CS Thành Thái 15

2332 1132 RM101DE01 0100 F&B Service Operation T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 503 - Nguyễn Văn Tráng 13
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2332 1133 RM101DE01 0101 F&B Service Operation T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 1004 - Nguyễn Văn Tráng 13

2332 1134 RM201DE01 0100 F&B Management T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 117 - CS Quang Trung 2 9

2332 1135 RM201DE01 0101 F&B Management T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 1004 - Nguyễn Văn Tráng 6

2332 1136 RM201DE01 0102 F&B Management T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 1004 - Nguyễn Văn Tráng 3

2332 1350 RM203DV01 0100 Văn hóa Ẩm thực T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 117 - CS Quang Trung 2 8

2332 1351 RM203DV01 0101 Văn hóa Ẩm thực T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 015 - CS Quang Trung 2 8

2332 1137 RM306DE01 0100 Cost Control T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 602 - Nguyễn Văn Tráng 8

2332 1138 SW403DE01 0100 Software Project Management T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 029 - CS Thành Thái 9

2332 1139 TC202DE01 0100 Corporate Finance T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Phòng 401 - Nguyễn Văn Tráng 7

2332 1141 TC202DE01 0300 Corporate Finance T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 601 - Nguyễn Văn Tráng 4

2332 1362 TC202DV01 0100 Tài chính Doanh nghiệp T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 106 - CS Quang Trung 2 5

2332 1363 TC202DV01 0200 Tài chính Doanh nghiệp T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 110 - CS Quang Trung 2 4

2332 1145 TC303DE01 0100 Portfolio Management T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 032 - CS Thành Thái 10

2332 1372 TC406DV01 0100 Tín dụng Ngân hàng T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 507 - Nguyễn Văn Tráng 4

2332 1155 TO316DE01 0100 Destination Management T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 305 - Nguyễn Văn Tráng 6

2332 1156 TO317DE01 0100 Sustainable Tourism T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 305 - Nguyễn Văn Tráng 7

2332 1390 TT250DV02 0200 Thực tập Nhận thức T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 9

2332 1390 TT250DV02 0200 Thực tập Nhận thức T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 9

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2023

Trưởng Phòng

Nguyễn Tiến Lập
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Trường Đại học Hoa sen

Phòng Đào tạo Đại học

Khi DKHP bổ sung online SV cần chọn các lớp học phần ở giai đoạn Bổ sung (BS)

Sinh viên cần hỗ trợ, có thắc mắc liên hệ email: dkmh@hoasen.edu.vn

Học kỳ Giai đoạn MSHP Lớp HP Tên học phần
Số lượng được 

đăng ký Bổ sung
Thứ Giờ bắt đầu Giờ kết thúc Tên Phòng học cơ sơ Họ lót của GV Tên Ghi chú

2332 Bổ sung (BS) ANH101DE03 0100 English Listening & Speaking 1 30 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 106 - CS Quang Trung 2 Trịnh Bình Thanh Sơn Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) ANH228DE01 0100 English for Business Studies 7 T2T4T6 7:50:00 11:30:00 Phòng 601 - Nguyễn Văn Tráng Bùi Yến Ngọc

2332 Bổ sung (BS) ANH250DE03 0100 Work Experience Internship 48 T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 Trưởng Đơn vị

2332 Bổ sung (BS) ANH250DE03 0100 Work Experience Internship 48 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 Trưởng Đơn vị

2332 Bổ sung (BS)
ANH307DE05 0100 English Phonetics and Phonolog

27
T2T4T6

7:50:00 11:30:00
Phòng 116 - CS Quang Trung 2 Trịnh Bình Thanh Sơn

Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) ANH323DE01 0100 English for Corporate Commu 23 T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 301 - Nguyễn Văn Tráng Võ Thị Kiều Loan Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) ANH336DE01 0100 Contrastive Linguistics 30 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 030 - CS Thành Thái Trần Văn Dương Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) ANH404DE03 0100 English Semantics 3 T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Phòng 301 - Nguyễn Văn Tráng Ngô Thị Thanh Thanh

2332 Bổ sung (BS) ANH408DE05 0100 American Literature 16 T3T5T7 7:50:00 11:30:00 Phòng 009 - CS Thành Thái Nguyễn Thị Châu Anh Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) ANH410DE03 0100
Corporate Communication 

Strate
13 T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Phòng 013 - CS Thành Thái Mai Quyết Thắng Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) BA102DV01 0100 Kinh tế Vĩ mô 40 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 002 - CS Thành Thái Châu Tấn Lực Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) BA102DV01 0200 Kinh tế Vĩ mô 28 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 047 - CS Thành Thái Châu Tấn Lực Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) BA205DV01 0100 Khởi nghiệp 14 T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 031 - CS Thành Thái Nguyễn Thanh Vân

2332 Bổ sung (BS) BA206DE01 0200 Organizational Behaviour 26 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 905 - Nguyễn Văn Tráng Nguyễn Trần Bảo Phương Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) BA250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 78 T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 Lê Ngọc Đức

2332 Bổ sung (BS) BA250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 78 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 Trưởng Đơn vị

2332 Bổ sung (BS) BA302DE01 0300 Strategic Management 31 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 407 - Nguyễn Văn Tráng Võ Thành Khởi Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) BA302DV01 0300 Quản trị Chiến lược 40 T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Phòng 010 - CS Thành Thái Trần Duy Nghiêm Luật Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) BA303DE01 0200 Project Management 29 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 035 - CS Thành Thái Nguyễn Thanh Nam Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) BA303DV01 0100 Quản trị Dự án 41 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 034 - CS Thành Thái Đặng Hoàng Minh Quân Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) BA304DV01 0100 Quản trị vận hành doanh nghiệp 37 T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Phòng 602 - Nguyễn Văn Tráng Lê Đình Nghi Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) BA306DV01 0100 Quản trị Chất lượng 26 T3T5T7 18:30:00 21:00:00 Phòng 302 - Nguyễn Văn Tráng Đinh Văn Hiệp

2332 Bổ sung (BS) BA307DV01 0100 PP nghiên cứu trong KD 42 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 034 - CS Thành Thái Đặng Hoàng Minh Quân Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) BA308DE01 0200 Leadership 15 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 013 - CS Thành Thái Bùi Thị Vân Quỳnh Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) BA309DV01 0100 ERP trong kinh doanh 21 T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 002 - CS Thành Thái Nguyễn Bá Trung

2332 Bổ sung (BS) BLAW250DV01 0100 Thực tập nhận thức 95 T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 Trưởng Đơn vị Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) BLAW250DV01 0100 Thực tập nhận thức 95 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 Trưởng Đơn vị Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS)
CN102DV01 0100 Thực hành mạng 1

18
T2T4T6 7:00:00 8:40:00 Phòng 206 - CS Quang Trung 2 Lộc Đức Huy

Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) CN103DV01 0101 Mạng máy tính cơ sở 24 T3T5T7 8:40:00 10:40:00 Đinh Ngọc Luyện Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) CN303DV01 0100 Mạng máy tính nâng cao 30 T3T5T7 7:50:00 9:30:00 Phòng 204 - CS Quang Trung 2 Đinh Ngọc Luyện Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) CN303DV01 0101 Mạng máy tính nâng cao 30 T3T5T7 9:50:00 11:30:00 Phòng 206 - CS Quang Trung 2 Đinh Ngọc Luyện Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) DC141DV01 0100 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 40 T3T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 303 - CS Quang Trung 2 Nguyễn Thị Điệp

2332 Bổ sung (BS) DC141DV01 0300 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 18 T3T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 303 - CS Quang Trung 2 Nguyễn Thị Điệp

2332 Bổ sung (BS) DC141DV01 0400 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 1 T2T4 9:50:00 12:20:00 Phòng 303 - CS Quang Trung 2 Nguyễn Thị Điệp

SV Lưu ý:
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2332 Bổ sung (BS) DC142DV01 0100 Chủ nghĩa xã hội khoa học 36 T3T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 003 - CS Thành Thái Phạm Thị Ngọc Anh

2332 Bổ sung (BS) DC142DV01 0200 Chủ nghĩa xã hội khoa học 40 T3T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 003 - CS Thành Thái Phạm Thị Ngọc Anh

2332 Bổ sung (BS) DC142DV01 0300 Chủ nghĩa xã hội khoa học 14 T2T4 9:50:00 12:20:00 Phòng 003 - CS Thành Thái Phạm Thị Ngọc Anh

2332 Bổ sung (BS) DC142DV01 0400 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 T2T4 13:00:00 15:30:00 Phòng 003 - CS Thành Thái Phạm Thị Ngọc Anh

2332 Bổ sung (BS) DC142DV01 0500 Chủ nghĩa xã hội khoa học 9 T2T4 9:50:00 12:20:00 Phòng 005 - CS Thành Thái Tô Thị Lan Hương

2332 Bổ sung (BS) DC143DV01 0600 Tư tưởng Hồ Chí Minh 61 T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 048 - CS Thành Thái Hồ Thị Trinh Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) DC143DV01 0700 Tư tưởng Hồ Chí Minh 7 T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 048 - CS Thành Thái Hồ Thị Trinh

2332 Bổ sung (BS) DC144DV01 0100
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
41 T3T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 304 - CS Quang Trung 2 Nguyễn Minh Quang

2332 Bổ sung (BS) DC144DV01 0200
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
17 T2T4 13:00:00 15:30:00 Phòng 001 - CS Quang Trung 2 Nguyễn Minh Quang

2332 Bổ sung (BS) DC144DV01 0400
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
22 T2T4 7:00:00 9:30:00 Phòng 001 - CS Quang Trung 2 Nguyễn Minh Quang

2332 Bổ sung (BS) DC144DV01 0500
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
44 T3T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 304 - CS Quang Trung 2 Nguyễn Minh Quang Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS)
DC144DV01 0600

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
61

T3T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 304 - CS Quang Trung 2 Nguyễn Minh Quang
Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) DC144DV01 0700
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
13 T4T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 304 - CS Quang Trung 2 Đỗ Thị Hiện

2332 Bổ sung (BS) DC144DV01 0800
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
42 T4T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 304 - CS Quang Trung 2 Đỗ Thị Hiện Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) DC144DV01 0900
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
1 T2T4 7:00:00 9:30:00 Phòng 406 - Nguyễn Văn Tráng Lương Văn Tám

2332 Bổ sung (BS) DM250DV01 0100 Thực tập nhận thức 61 T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 Trưởng Đơn vị

2332 Bổ sung (BS) DM250DV01 0100 Thực tập nhận thức 61 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 Trưởng Đơn vị

2332 Bổ sung (BS) EC201DE01 0100 Electronic Commerce 8 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 401 - Nguyễn Văn Tráng Nguyễn Vũ Diệu Linh

2332 Bổ sung (BS) EC201DV01 0100 Thương mại Điện tử 33 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 501 - Nguyễn Văn Tráng Nguyễn Quang Minh Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) EC250DV01 0100 Thực tập nhận thức 100 T2T3T4T5T6 7:00:00 17:00:00 Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) EM250DV01 0100 Thực tập nhận thức 77 T2T3T4T5T6 7:30:00 17:00:00 Lê Âu Ngân Anh

2332 Bổ sung (BS) EM314DE01 0100
Introduction to Events 

Managem
17 T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 301 - Nguyễn Văn Tráng Lê Minh Phương Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) EM316DE01 0100 Catering for Events 20 T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 206 - Nguyễn Văn Tráng Đậu Thị Ngọc Phụng Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) EM316DE01 0200 Catering for Events 17 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 206 - Nguyễn Văn Tráng Đậu Thị Ngọc Phụng Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) EM401DV01 0100 Quản trị Dự án trong ngành SK 26 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 014 - CS Thành Thái Dương Chí Thanh Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) EM406DE02 0200 Event Operation & Production 30 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 301 - Nguyễn Văn Tráng Nguyễn Thị Trung Trinh Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) GD350DV01 0100 Thực tập Nghề nghiệp 81 T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 Phan Thị Kiều My

2332 Bổ sung (BS) GD350DV01 0100 Thực tập Nghề nghiệp 81 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 Phan Thị Kiều My

2332 Bổ sung (BS) GE101DV01 0100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 21 T2T3T5T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 026 - CS Thành Thái Đinh Thị Hồng Ân Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) GE101DV01 0100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 21 T4T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 026 - CS Thành Thái Duong Nam Pham Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) GE101DV01 0200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 21 T2T3T5T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 026 - CS Thành Thái Đinh Thị Hồng Ân Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) GE101DV01 0200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 21 T4T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 026 - CS Thành Thái Duong Nam Pham Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) GE102DV01 0100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 14 T2T4 9:50:00 12:20:00 Phòng 028 - CS Thành Thái Danh Xuong Van Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) GE102DV01 0100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 14 T3T5T6T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 028 - CS Thành Thái Nguyễn Châu Hồng Liên Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) GE102DV01 0200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 13 T2T4 7:00:00 9:30:00 Phòng 013 - CS Thành Thái Danh Xuong Van Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) GE102DV01 0200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 13 T3T5T6T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 013 - CS Thành Thái Nguyễn Châu Hồng Liên Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) GLAW101DV01 0100 Pháp luật Đại cương 33 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 005 - CS Thành Thái Trần Ngọc Nhã Trân

2332 Bổ sung (BS) GLAW101DV01 0200 Pháp luật Đại cương 32 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 048 - CS Thành Thái Nguyễn Hoài Nam

2332 Bổ sung (BS)
GLAW201DV01 0100 Luật lao động

48
T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 606 - Nguyễn Văn Tráng Trưởng Đơn vị

Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS)
GLAW202DV02 0100 Luật Thương mại & KD Quốc tế

50
T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 301 - Nguyễn Văn Tráng Nguyễn Anh Tuấn

Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) GLAW204DV01 0100
Hệ thống CT & các VB Pháp 

luật
13 T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 047 - CS Thành Thái Đào Duy Tân

2332 Bổ sung (BS) GLAW301DV01 0100 Luật vận tải & các công ước QT 42 T3T5T7 15:50:00 18:20:00 Phòng 301 - Nguyễn Văn Tráng Trịnh Duy Thuyên Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) GS109DV02 0100 Thống kê ứng dụng 3 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 027 - CS Thành Thái Phạm Ngọc Ánh

2332 Bổ sung (BS) GS109DV02 0200 Thống kê ứng dụng 30 T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 027 - CS Thành Thái Phạm Ngọc Ánh Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung



2332 Bổ sung (BS) GS109DV02 0300 Thống kê ứng dụng 25 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 102 - CS Quang Trung 2 Đặng Công Tiên

2332 Bổ sung (BS) GS109DV02 0400 Thống kê ứng dụng 30 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 102 - CS Quang Trung 2 Đặng Công Tiên Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) HAN101DV01 0100 Tiếng Hàn 1 23 T2T3T4T5T6T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 405 - Nguyễn Văn Tráng Trưởng Đơn vị Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) HAN102DV01 0100 Tiếng Hàn 2 8 T2T3T4T5T6T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 405 - Nguyễn Văn Tráng Trưởng Đơn vị

2332 Bổ sung (BS) HAN201DV01 0100 Tiếng Hàn 4 14 T2T3T4T5T6T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 401 - Nguyễn Văn Tráng Trưởng Đơn vị Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) HM250DV01 0100 Thực tập nhận thức 69 T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 Trưởng Đơn vị

2332 Bổ sung (BS) HM250DV01 0100 Thực tập nhận thức 69 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 Trưởng Đơn vị

2332 Bổ sung (BS) HM401DE01 0100 Man. Skills&Leadership in Hos. 11 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 301 - Nguyễn Văn Tráng Mai Kim Thoa Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) HM402DV01 0100 Tài chính trong KSNH 33 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 206 - Nguyễn Văn Tráng Trần Thị Hoàng Phượng Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) HRM203DE01 0100 Human Resource Management 16 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 401 - Nguyễn Văn Tráng Nguyễn Quốc Sĩ Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) HRM203DE01 0200 Human Resource Management 14 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 401 - Nguyễn Văn Tráng Nguyễn Quốc Sĩ Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) HRM203DE01 0400 Human Resource Management 24 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 305 - Nguyễn Văn Tráng Nguyễn Thùy Giang Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) HRM203DV01 0100 Quản trị Nhân sự 28 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 013 - CS Thành Thái Nguyễn Thanh Vân Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) HRM250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 70 T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 Nguyễn Quốc Sĩ

2332 Bổ sung (BS) HRM250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 70 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 Trưởng Đơn vị

2332 Bổ sung (BS) HRM307DV01 0100 Tâm lý học nhân sự 28 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 015 - CS Thành Thái Nguyễn Thanh Vân

2332 Bổ sung (BS) HRM308DV01 0100 Kinh tế nguồn Nhân lực 36 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 402 - Nguyễn Văn Tráng Nguyễn Thị Bê Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) HRM404DE01 0100
Strategic Human Resource 

Manag
24 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 402 - Nguyễn Văn Tráng Nguyễn Thị Bê Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS)
IB101DV01 0100 Nhập môn Kinh doanh Quốc tế

52
T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 407 - Nguyễn Văn Tráng Ngụy Thị Sao Chi

Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) IB201DV01 0100 Kinh tế Quốc tế 36 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Hội trường 302 - CS Thành Thái Lê Đức Nhã Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) IB250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 7 T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 Trưởng Đơn vị

2332 Bổ sung (BS) IB250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 7 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 Trần Ngọc Quỳnh

2332 Bổ sung (BS) IB301DV01 0100 Đầu tư Quốc tế 18 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 407 - Nguyễn Văn Tráng Trần Ngọc Quỳnh

2332 Bổ sung (BS)
IB301DV01 0200 Đầu tư Quốc tế

55
T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 306 - Nguyễn Văn Tráng Tô Thị Tú Trang

Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) IB303DE01 0100 Franchising 25 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 506 - Nguyễn Văn Tráng Vũ Hải Nam Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) IB303DV01 0100 Nhượng quyền Kinh doanh 41 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 507 - Nguyễn Văn Tráng Trần Ngọc Quỳnh Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS)
IB306DE01 0100 International Payment

31
T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 407 - Nguyễn Văn Tráng Ngụy Thị Sao Chi

Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) IB306DV01 0100 Thanh toán Quốc tế 46 T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Phòng 507 - Nguyễn Văn Tráng Ngụy Thị Sao Chi Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) IB402DE01 0100 Import-Export Management 27 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 405 - Nguyễn Văn Tráng Trần Phong Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS)
IB402DV01 0100 Quản trị Xuất Nhập Khẩu

39
T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 905 - Nguyễn Văn Tráng Tô Thị Tú Trang

Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) ILAW250DV01 0100 Thực tập nhận thức 94 T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 Trưởng Đơn vị Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) ILAW250DV01 0100 Thực tập nhận thức 94 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 Trưởng Đơn vị Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) IT102DV01 0100
Thực hành Công nghệ Thông 

tin1
21 T2T4T6 10:40:00 12:20:00 Phòng 039 - CS Thành Thái Nguyễn Hữu Phát Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) IT202DV01 0100 Hệ quản trị Cơ sở Dữ liệu 17 T3T5T7 7:50:00 9:30:00 Phòng 102 - CS Quang Trung 2 Võ Thị Thu Hà Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) IT202DV01 0101 Hệ quản trị Cơ sở Dữ liệu 17 T3T5T7 9:50:00 11:30:00 Phòng 215 - CS Quang Trung 2 Võ Thị Thu Hà Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) IT204DV01 0100
Thực hành Công nghệ Thông 

tin2
23 T2T4T6 14:40:00 16:40:00 Phòng 039 - CS Thành Thái Trần Thị Trường Thi Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) IT207DV01 0100 Kiểm thử Phần mềm 32 T2T4T6 7:00:00 8:40:00 Phòng 032 - CS Thành Thái Nguyễn Hữu Phát Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) IT207DV01 0101 Kiểm thử Phần mềm 32 T2T4T6 8:40:00 10:40:00 Phòng 039 - CS Thành Thái Nguyễn Hữu Phát Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung



2332 Bổ sung (BS) IT250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 79 T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 Trưởng Đơn vị

2332 Bổ sung (BS) IT250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 79 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 Trưởng Đơn vị

2332 Bổ sung (BS) KT204DV02 0100 Nguyên lý Kế toán 17 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 111 - CS Quang Trung 2 Lê Thị Bích Thảo

2332 Bổ sung (BS)
KT204DV02 0200 Nguyên lý Kế toán

59
T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 110 - CS Quang Trung 2 Đinh Thanh Lan

Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) KT250DV02 0100 Thực tập Nhận thức 84 T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 Đỗ Thị Lệ Thu Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) KT250DV02 0100 Thực tập Nhận thức 84 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 Đỗ Thị Lệ Thu Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) KT307DE02 0100 Digital Accounting Software 13 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 202 - CS Quang Trung 2 Phùng Thế Vinh Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) LE101DV01 0200 Phương pháp Học Đại học 15 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 406 - Nguyễn Văn Tráng Bùi Nguyên Hãn

2332 Bổ sung (BS) LE132DV01 0100 Search – See – Share GDKP 84 Nguyễn Thị Tịnh Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) LE202DV01 0100 Tư duy Phản biện 3 T2T4 13:00:00 15:30:00 Phòng 002 - CS Thành Thái Nguyễn Thị Tịnh

2332 Bổ sung (BS) LE202DV01 0100 Tư duy Phản biện 3 T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 005 - CS Thành Thái Nguyễn Thị Tịnh

2332 Bổ sung (BS) LE202DV01 0200 Tư duy Phản biện 3 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 003 - CS Thành Thái Nguyễn Hoàng Tuấn

2332 Bổ sung (BS) LE202DV01 0300 Tư duy Phản biện 78 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Hội trường 302 - CS Thành Thái Nguyễn Hoàng Tuấn Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) LE202DV01 0400 Tư duy Phản biện 88 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Hội trường 302 - CS Thành Thái Nguyễn Thị Tịnh Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS)
LG202DE01 0100 Logistics

32
T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 502 - Nguyễn Văn Tráng Đặng Huỳnh Anh Duy

Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS)
LG202DE01 0200 Logistics

33
T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 502 - Nguyễn Văn Tráng Đặng Huỳnh Anh Duy

Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) LG250DV01 0100 Thực tập nhận thức 40 T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 Trưởng Đơn vị

2332 Bổ sung (BS) LG250DV01 0100 Thực tập nhận thức 40 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 Trưởng Đơn vị

2332 Bổ sung (BS) LG306DV01 0100 Giao nhận HH và khai báo HQ 38 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 007 - CS Thành Thái Nguyễn Quỳnh Phương Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) LG306DV01 0101 Giao nhận HH và khai báo HQ 38 Nguyễn Quỳnh Phương Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) LG308DV01 0100 Vận tải thủy 28 T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 027 - CS Thành Thái Trần Thị Trúc Lan Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) LG309DV01 0100 Hàng hóa & BH trong VTQT 43 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 507 - Nguyễn Văn Tráng Phạm Lệ Dung Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) MIS102DV01 0100
Nhập môn Hệ thống Thông tin 

QL
1 T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 039 - CS Thành Thái Nguyễn Phượng Hoàng

2332 Bổ sung (BS)
MIS102DV01 0200

Nhập môn Hệ thống Thông tin 

QL
26

T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 215 - CS Quang Trung 2 Phạm Thị Thanh Tâm
Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) MIS102DV01 0300
Nhập môn Hệ thống Thông tin 

QL
24 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 215 - CS Quang Trung 2 Phạm Thị Thanh Tâm Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) MIS203DV01 0100 Thiết kế Web và Đồ họa 9 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 215 - CS Quang Trung 2 Phạm Thị Thanh Tâm

2332 Bổ sung (BS) MIS214DV01 0100 Phân tích định lượng 6 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 027 - CS Thành Thái Bùi Ngọc Lê

2332 Bổ sung (BS) MIS214DV01 0200 Phân tích định lượng 23 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 027 - CS Thành Thái Bùi Ngọc Lê

2332 Bổ sung (BS) MIS215DV01 0200
TH ứng dụng khối ngành Kinh 

tế
18 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 216 - CS Quang Trung 2 Nguyễn Thị Thanh Tâm Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) MIS215DV01 0300
TH ứng dụng khối ngành Kinh 

tế
17 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 216 - CS Quang Trung 2 Nguyễn Thị Thanh Tâm Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS)
MIS215DV01 0400

TH ứng dụng khối ngành Kinh 

tế
32

T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 216 - CS Quang Trung 2 Nguyễn Lê Duy
Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) MIS215DV01 0500
TH ứng dụng khối ngành Kinh 

tế
7 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 216 - CS Quang Trung 2 Nguyễn Lê Duy

2332 Bổ sung (BS) MIS217DV01 0100 THUD khối ngành KHXH 17 T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Phòng 215 - CS Quang Trung 2 Võ Thị Thu Hà Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) MK202DV02 0100 Hành vi khách hàng 35 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 401 - Nguyễn Văn Tráng Trưởng Đơn vị Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) MK203DE01 0100 Introduction to Marketing 24 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 024 - CS Thành Thái Đỗ Huỳnh Lâm Thịnh Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) MK208DV01 0100 Nghiên cứu Marketing 35 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 306 - Nguyễn Văn Tráng Đỗ Trọng Danh Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) MK250DV02 0100 Thực tập Nhận thức 100 T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 Trưởng Đơn vị

2332 Bổ sung (BS) MK250DV02 0100 Thực tập Nhận thức 100 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 Trưởng Đơn vị

2332 Bổ sung (BS) MK302DE01 0200 International Marketing 24 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 307 - Nguyễn Văn Tráng Đặng Trương Thùy Anh Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) MK302DE01 0300 International Marketing 2 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 206 - Nguyễn Văn Tráng Vũ Hải Nam

2332 Bổ sung (BS) MK302DV01 0100 Marketing Quốc tế 46 T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 206 - Nguyễn Văn Tráng Vũ Hải Nam Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung



2332 Bổ sung (BS) MK306DV01 0100 Quản trị Bán lẻ 36 T2T4T6 18:30:00 21:00:00 Phòng 206 - Nguyễn Văn Tráng Nguyễn Quang Hiếu Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS)
MK307DE01 0100 Product management

28
T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 305 - Nguyễn Văn Tráng Trần Thị Thu Hiền

Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) MK307DE01 0200 Product management 11 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 305 - Nguyễn Văn Tráng Trần Thị Thu Hiền

2332 Bổ sung (BS)
MK310DE01 0100 Sales Management

35
T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 402 - Nguyễn Văn Tráng Phan Minh Tuấn

Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) MK310DE01 0200 Sales Management 17 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 402 - Nguyễn Văn Tráng Phan Minh Tuấn Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) MK310DV01 0100 Quản trị Bán hàng 37 T3T5T7 18:30:00 21:00:00 Phòng 206 - Nguyễn Văn Tráng Lê Ngọc Hải Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) MK316DV01 0100 Chiến lược Định giá 46 T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 029 - CS Thành Thái Trương Quang Cẩm Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) MK316DV01 0200 Chiến lược Định giá 9 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 028 - CS Thành Thái Trương Quang Cẩm

2332 Bổ sung (BS) MK317DE01 0200 Marketing Strategy 22 T2T4T6 18:30:00 21:00:00 Phòng 301 - Nguyễn Văn Tráng Nguyễn Hồ Đăng Khương Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) MK317DV01 0100 Chiến lược Marketing 8 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 105 - CS Quang Trung 2 Lê Anh Chung

2332 Bổ sung (BS) MK401DE02 0100 Brand Management 21 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 307 - Nguyễn Văn Tráng Nguyễn Trần Kiều Vân Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS)
MK401DV02 0100 Quản trị Thương hiệu

41
T2T4T6 18:30:00 21:00:00 Phòng 302 - Nguyễn Văn Tráng Ngô Văn Bình

Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) MK403DE02 0200
Customer Service & 

Management
22 T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 501 - Nguyễn Văn Tráng Võ Thị Nga Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS)
MK403DV02 0100

Quản lý và chăm sóc khách 

hàng
43

T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 105 - CS Quang Trung 2 Lê Anh Chung
Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) MK403DV02 0200
Quản lý và chăm sóc khách 

hàng
19 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 105 - CS Quang Trung 2 Lê Anh Chung

2332 Bổ sung (BS) MK406DE01 0100 Content Marketing 16 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 307 - Nguyễn Văn Tráng Nguyễn Trần Kiều Vân Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) NHAT102DV03 0100 Tiếng Nhật 2 24 T2T3T4T5T6T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 204 - CS Quang Trung 2 Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PE104DV01 0100 Bóng đá 25 T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Sân Phú Thọ 1 Nguyễn Thanh Quang Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PE104DV01 0200 Bóng đá 27 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Sân Phú Thọ 1 Nguyễn Thanh Quang Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PE104DV01 0300 Bóng đá 13 T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Sân Phú Thọ 1 Nguyễn Thanh Quang

2332 Bổ sung (BS) PE104DV01 0400 Bóng đá 28 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Sân Phú Thọ 1 Nguyễn Thanh Quang Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PE105DV01 0100 Bóng rổ 5 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Sân 046A - CS Thành Thái Vũ Hữu Trí Đăng

2332 Bổ sung (BS) PE105DV01 0200 Bóng rổ 19 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Sân 046A - CS Thành Thái Vũ Hữu Trí Đăng Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PE105DV01 0300 Bóng rổ 18 T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Sân 046A - CS Thành Thái Vũ Hữu Trí Đăng Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PE105DV01 2700 Bóng rổ 25 T2T4T6 18:30:00 21:00:00 Sân 046A - CS Thành Thái Vũ Hữu Trí Đăng Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PE105DV01 2800 Bóng rổ 25 T3T5T7 18:30:00 21:00:00 Sân 046A - CS Thành Thái Vũ Hữu Trí Đăng Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PE107DV01 0100 Karatedo 31 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 301 - CS Thành Thái Phạm Hữu Thành Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PE107DV01 0400 Karatedo 33 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 301 - CS Thành Thái Phạm Hữu Thành Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PE109DV01 0400 Cầu lông 1 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Sân 046B - CS Thành Thái Bùi Bảo Trung

2332 Bổ sung (BS) PE109DV01 0600 Cầu lông 4 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Sân 046B - CS Thành Thái Nguyễn Thanh Tuyên

2332 Bổ sung (BS) PE109DV01 0900 Cầu lông 27 T3T5T7 15:50:00 18:20:00 Sân 046B - CS Thành Thái Bùi Bảo Trung Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PE109DV01 1000 Cầu lông 19 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Sân 046A - CS Thành Thái Bùi Bảo Trung Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PE109DV01 3500 Cầu lông 25 T2T4T6 18:30:00 21:00:00 Sân 046B - CS Thành Thái Nguyễn Thanh Tuyên Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PE109DV01 3600 Cầu lông 25 T3T5T7 18:30:00 21:00:00 Sân 046B - CS Thành Thái Bùi Bảo Trung Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PE110DV01 0200 Taekwondo 31 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 301 - CS Thành Thái Nguyễn Phú Cường Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PE110DV01 0300 Taekwondo 31 T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Phòng 301 - CS Thành Thái Nguyễn Phú Cường Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PE110DV01 0400 Taekwondo 29 T3T5T7 15:50:00 18:20:00 Phòng 301 - CS Thành Thái Nguyễn Phú Cường Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PE114DV01 0200 Kickboxing 10 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Sân Phú Thọ 3 Giáp Trung Thang Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PE114DV01 0400 Kickboxing 4 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Sân Phú Thọ 3 Giáp Trung Thang Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PE119DV01 0100 Muay 12 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Sân Phú Thọ 3 Giáp Trung Thang Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PE119DV01 0200 Muay 17 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Sân Phú Thọ 3 Giáp Trung Thang Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PE120DV01 0300 Gym/Fitness 1 T3T5T7 9:50:00 12:20:00
Phòng GYMONE 1 -26A Lê 

Quý Đôn
Huỳnh Minh Toàn

2332 Bổ sung (BS) PE126DV01 0100 Bơi lội 17 T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Hồ bơi Phú Thọ 1 Nguyễn Cẩm Hằng  Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PE126DV01 0300 Bơi lội 21 T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Hồ bơi Phú Thọ 1 Nguyễn Cẩm Hằng  Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PHAP102DV02 0100 Tiếng Pháp 2 16 T2T3T4T5T6T7 13:00:00 15:30:00 Phòng 303 - Nguyễn Văn Tráng Trưởng Đơn vị Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PHAP103DV02 0100 Tiếng Pháp 3 26 T2T3T4T5T6T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 108 - CS Quang Trung 2 Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung



2332 Bổ sung (BS) PHI117DV01 0100 Triết học trong Cuộc sống 38 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 406 - Nguyễn Văn Tráng Dương Ngọc Dũng

2332 Bổ sung (BS) PHI117DV01 0200 Triết học trong Cuộc sống 73 T3T5T7 15:50:00 18:20:00 Phòng 406 - Nguyễn Văn Tráng Bùi Nguyên Hãn Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PHI117DV01 0300 Triết học trong Cuộc sống 44 T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Phòng 406 - Nguyễn Văn Tráng Bùi Nguyên Hãn

2332 Bổ sung (BS) PR202DE01 0100 Introduction to Public Re. 27 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 013 - CS Thành Thái Mai Quyết Thắng Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS)
PR202DV01 0100 Nhập môn Quan hệ công chúng

43
T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 602 - Nguyễn Văn Tráng Mai Quyết Thắng

Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PSY107DV01 0100 Tâm lý học - Khái niệm và UD 29 T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Hội trường 302 - CS Thành Thái
Nguyễn Trường 

Thanh
Hải

2332 Bổ sung (BS) PSY250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 90 T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 Trưởng Đơn vị Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) PSY250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 90 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 Trưởng Đơn vị Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) QP001DV01 0100 Giáo dục quốc phòng 1 414 T2T3T4T5T6T7CN 0:00:00 23:59:00 QP_01

2332 Bổ sung (BS) QP001DV01 0200 Giáo dục quốc phòng 1 77 T2T3T4T5T6T7CN 0:00:00 23:59:00 QP_02

2332 Bổ sung (BS) QP002DV01 0100 Giáo dục quốc phòng 2 419 T2T3T4T5T6T7CN 0:00:00 23:59:00 QP_01

2332 Bổ sung (BS) QP002DV01 0200 Giáo dục quốc phòng 2 76 T2T3T4T5T6T7CN 0:00:00 23:59:00 QP_02

2332 Bổ sung (BS) QP003DV01 0100 Giáo dục quốc phòng 3 413 T2T3T4T5T6T7CN 0:00:00 23:59:00 QP_01

2332 Bổ sung (BS) QP003DV01 0200 Giáo dục quốc phòng 3 77 T2T3T4T5T6T7CN 0:00:00 23:59:00 QP_02

2332 Bổ sung (BS) QP004DV01 0100 Giáo dục quốc phòng 4 417 T2T3T4T5T6T7CN 0:00:00 23:59:00 QP_01

2332 Bổ sung (BS) QP004DV01 0200 Giáo dục quốc phòng 4 75 T2T3T4T5T6T7CN 0:00:00 23:59:00 QP_02

2332 Bổ sung (BS) RM250DV01 0100 Thực tập nhận thức 83 T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 Trưởng Đơn vị Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) RM250DV01 0100 Thực tập nhận thức 83 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 Trưởng Đơn vị Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) RM304DV01 0100 Kỹ thuật làm bánh 1 T2T4T6 13:00:00 16:40:00 Phòng 105 - CS Quang Trung 2 Võ Thị Thu Hà

2332 Bổ sung (BS) RM304DV01 0100 Kỹ thuật làm bánh 1 T4 13:00:00 14:40:00 Phòng 105 - CS Quang Trung 2 Võ Thị Thu Hà

2332 Bổ sung (BS) RM304DV01 0101 Kỹ thuật làm bánh 1 T2T4T6 13:00:00 17:30:00 Phòng 015 - CS Quang Trung 2 Võ Thị Thu Hà

2332 Bổ sung (BS) SW102DV01 0100 Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật 8 T3T5T7 7:50:00 9:30:00 Phòng 032 - CS Thành Thái Nguyễn Hữu Phát Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) SW102DV01 0101 Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật 8 T3T5T7 9:50:00 11:30:00 Phòng 039 - CS Thành Thái Nguyễn Hữu Phát Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) SW103DV01 0100 Lập trình Hướng đối tượng 19 T3T5T7 13:00:00 14:40:00 Phòng 026 - CS Thành Thái Nguyễn Hữu Phát Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) SW103DV01 0101 Lập trình Hướng đối tượng 19 T3T5T7 14:40:00 16:40:00 Phòng 043 - CS Thành Thái Nguyễn Hữu Phát Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) SW250DV01 0100 Thực tập nhận thức 98 T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 Trưởng Đơn vị Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) SW250DV01 0100 Thực tập nhận thức 98 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 Trưởng Đơn vị Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) SW312DV01 0100 Phát triển phần mềm ứng dụng 4 T2T4T6 7:50:00 9:30:00 Phòng 010 - CS Thành Thái Phạm Thị Kim Ngôn Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) SW312DV01 0101 Phát triển phần mềm ứng dụng 4 T2T4T6 9:50:00 11:30:00 Phòng 043 - CS Thành Thái Phạm Thị Kim Ngôn Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TC202DE01 0200 Corporate Finance 29 T2 7:00:00 9:30:00 Phòng 002 - CS Thành Thái Nghiêm Tấn Phong Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TC202DE01 0200 Corporate Finance 29 T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 009 - CS Thành Thái Nghiêm Tấn Phong Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TC202DE01 0400 Corporate Finance 19 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 601 - Nguyễn Văn Tráng Trần Linh Đăng Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TC202DE01 0500 Corporate Finance 1 T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Phòng 032 - CS Thành Thái Đinh Thị Thúy Hằng

2332 Bổ sung (BS) TC202DE01 0600 Corporate Finance 17 T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Phòng 015 - CS Thành Thái Bùi Phương Uyên Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TC202DV01 0300 Tài chính Doanh nghiệp 42 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 008 - CS Thành Thái Lê Hồng Nam Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TC203DV02 0100 Tài chính Quốc tế 29 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 014 - CS Thành Thái Trần Thị Hoàng Vi Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TC210DV01 0100 Thị trường Chứng khoán 34 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 031 - CS Thành Thái Phạm Nhật Bảo Quyên Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TC250DV02 0100 Thực tập Nhận thức 44 T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 Trưởng Đơn vị

2332 Bổ sung (BS) TC250DV02 0100 Thực tập Nhận thức 44 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 Trưởng Đơn vị

2332 Bổ sung (BS) TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính 20 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 033 - CS Thành Thái Đinh Thị Thúy Hằng

2332 Bổ sung (BS) TC304DV02 0200 Quản trị Tài chính 43 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 009 - CS Thành Thái Nghiêm Tấn Phong Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TC309DV01 0100 Quản trị Dự án Đầu tư 50 T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 507 - Nguyễn Văn Tráng Nghiêm Tấn Phong Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TC312DV01 0100 Ngân hàng Bán lẻ 37 T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Phòng 014 - CS Thành Thái Trần Thị Hoàng Vi Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TC401DV02 0100 Ppháp định lượng trong t/chính 45 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 507 - Nguyễn Văn Tráng Nguyễn Tường Minh Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TC407DV02 0100 QT rủi ro trong ngân hàng 29 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 402 - Nguyễn Văn Tráng Phan Trần Minh Hưng Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TC419DV01 0100
Tài chính Tập đoàn Đa Quốc 

gia
23 T3T5T7 15:50:00 18:20:00 Phòng 032 - CS Thành Thái Đinh Thị Thúy Hằng Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS)
TC430DE01 0100 Managing for Value Creation

28
T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Phòng 302 - Nguyễn Văn Tráng Nguyễn Tường Minh

Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TK451DV04 0100 Đồ án - Thực tập tốt nghiệp 18 T2T3T4T5T6 8:30:00 12:20:00 Phòng 802 - CS Cao Thắng Trần Minh Nhựt Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TK451DV04 0100 Đồ án - Thực tập tốt nghiệp 18 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 Phòng 802 - CS Cao Thắng Trần Minh Nhựt Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TK451DV04 0100 Đồ án - Thực tập tốt nghiệp 18 Trần Minh Nhựt Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung



2332 Bổ sung (BS) TK452DV01 0100 Đồ án – Thực tập tốt nghiệp 12 T2T3T4T5T6 8:00:00 17:30:00 Bùi Ngọc Thùy Trang Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TN215DV01 0100
Đề án:Thi công công trình 

KTNT
50 Hà Thị Hoài Thu

2332 Bổ sung (BS) TN405DE01 0100 Preparation for Major Project 8 T2T4T6 13:00:00 16:40:00 Phòng 302 - CS Cao Thắng Trần Minh Đức Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TN406DV01 0100 Thực tập nghề nghiệp 85 T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 Nguyễn Thị Thúy Hà Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TN406DV01 0100 Thực tập nghề nghiệp 85 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 Nguyễn Thị Thúy Hà Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TN409DE01 0100 Preparation for Major Pro - ID 8 T2T4T6 8:40:00 12:20:00 Phòng 302 - CS Cao Thắng Trần Minh Đức Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TO205DV01 0100 Thực địa 1 26 T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 302 - Nguyễn Văn Tráng Bùi Đức Sinh Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TO205DV01 0101 Thực địa 1 86 T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Bùi Đức Sinh Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TO206DE01 0100 Field trip 2 9 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 303 - Nguyễn Văn Tráng Trần Ngọc Tiến Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TO206DE01 0101 Field trip 2 9 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Trần Ngọc Tiến Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TO206DE01 0200 Field trip 2 10 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 303 - Nguyễn Văn Tráng Lê Minh Phương Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TO206DE01 0201 Field trip 2 10 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Lê Minh Phương Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS)
TO207DE01 0100 Field trip 3

38
T2 9:50:00 12:20:00 Phòng 302 - Nguyễn Văn Tráng Huỳnh Công Hiếu

Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS)
TO207DE01 0100 Field trip 3

38
T2T4T6 8:40:00 12:20:00 Phòng 302 - Nguyễn Văn Tráng Huỳnh Công Hiếu

Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TO207DE01 0101 Field trip 3 38 T2T4T6 8:40:00 12:20:00 Huỳnh Công Hiếu Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TO207DE01 0101 Field trip 3 38 T4 7:50:00 12:20:00 Huỳnh Công Hiếu Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TO250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 89 T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 Trưởng Đơn vị Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TO250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 89 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 Trưởng Đơn vị Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS)
TQ101DV02 0100 Tiếng Trung 1

33
T2T3T4T5T6T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 505 - Nguyễn Văn Tráng Trưởng Đơn vị

Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TQ101DV02 0200 Tiếng Trung 1 13 T2T3T4T5T6T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 035 - CS Thành Thái Trưởng Đơn vị

2332 Bổ sung (BS) TQ102DV03 0100 Tiếng Trung 2 26 T2T3T4T5T6T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 505 - Nguyễn Văn Tráng Trưởng Đơn vị Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TQ102DV03 0200 Tiếng Trung 2 22 T2T3T4T5T6T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 035 - CS Thành Thái Trưởng Đơn vị Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TQ103DV03 0100 Tiếng Trung 3 16 T2T3T4T5T6T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 108 - CS Quang Trung 2 Trưởng Đơn vị Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TQ201DV03 0100 Tiếng Trung 4 26 T2T3T4T5T6T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 030 - CS Thành Thái Trưởng Đơn vị Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TT216DV01 0100 Văn hóa đại chúng Châu Á 21 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 302 - Nguyễn Văn Tráng Lê Vũ Phương Thủy Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TT250DV02 0100 Thực tập Nhận thức 22 T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 Trưởng Đơn vị

2332 Bổ sung (BS) TT250DV02 0100 Thực tập Nhận thức 22 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 Trưởng Đơn vị

2332 Bổ sung (BS) TT306DV02 0100
Đề án: Quản lý SX sản phẩm 

TTN
2 Đào Nguyên Thạch Thảo

2332 Bổ sung (BS) TT306DV02 0200
Đề án: Quản lý SX sản phẩm 

TTN
20 Đào Nguyên Thạch Thảo Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS) TT317DV01 0100 Viết lời quảng cáo 9 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 506 - Nguyễn Văn Tráng Lê Thanh Toàn Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS)
TT402DE01 0100 Media Selling

30
T2T4T6 18:30:00 21:00:00 Phòng 402 - Nguyễn Văn Tráng Đặng Ánh Thu

Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung

2332 Bổ sung (BS)
TT402DE01 0100 Media Selling

30
T7 13:00:00 15:30:00 Phòng 402 - Nguyễn Văn Tráng Đặng Ánh Thu

Xem xét mở lớp sau khi DKHP bổ sung


